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	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN
Bắc Giang trong những năm gần đây là một trong những tỉnh phát triển năng động, thu hút mạnh các nguồn lực phát triển công nghiệp tại những khu vực đồng bằng, có điều kiện thuận lợi. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã chỉ ra hướng đi đối với những huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là khai thác tối đa tiềm năng sản xuất nông nghiệp, bảo vệ cảnh quan môi trường và cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào cho các vùng sản xuất công nghiệp. Hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang được thể hiện tại kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025[footnoteRef:2] đã định hướng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 48% trong tổng cơ cấu giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp đến năm 2025 và có thể cao hơn vào giai đoạn đến năm 2030. Trong quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt 66 vùng chăn nuôi tập trung, trong đó riêng đối với 04 huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS có 30 vùng chăn nuôi tập trung (chiếm 45,45%). Chiến lược quy hoạch này đã cho thấy ưu tiên phát triển chăn nuôi (đặc biệt là chăn nuôi gia súc) được tập trung tại 04 huyện miền núi, gồm có huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động và huyện Yên Thế. [2:  Kế hoạch số 685/KH-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2021, của UBND tỉnh Bắc Giang về Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.] 

Trên thực tế các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS đã có truyền thống phát triển chăn nuôi gia súc (đặc biệt là đại gia súc) dựa vào lợi thế địa hình, địa mạo và các điều kiện tự nhiên khác. Hầu hết những vùng này đã có truyền thống chăn nuôi trâu, bò theo mô hình chăn thả tự nhiên từ lâu đời và luôn là nguồn thu nhập cơ bản của người dân tại chỗ. Trong những năm gần đây, khi công nghiệp phát triển mạnh, vùng chăn nuôi bị thu hẹp, nhu cầu thị trường lớn và giá trị, hiệu quả kinh tế chăn nuôi gia súc tăng lên; nhiều hộ gia đình và các HTX khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS đã và đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên hiện có. Đồng thời, nhiều mô hình chăn nuôi mới xuất hiện, như mô hình trang trại, mô hình tổ hợp tác (THT), mô hình HTX và đặc biệt là sự xuất hiện chăn nuôi dê, chăn nuôi ngựa bạch, chăn nuôi hươu có giá trị kinh tế cao đã từng bước phát triển, mang lại nguồn thu nhập mới cho người dân tại chỗ.
[bookmark: _Toc169698390]Song, sự phát triển tự phát của nhiều vùng đồng bào DTTS đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, không kiểm soát thị trường các yếu tố đầu vào (giống, thức ăn, thuốc thú y …) và đặc biệt là không kiểm soát được thị trường đầu ra. Những mô hình HTX mới được thành lập do không có đủ năng lực nên chưa thể dẫn dắt được các chuỗi giá trị phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững. Vì vậy, đề án “Phát triển mô hình hợp tác xã chăn nuôi gia súc trên địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo tiền đề phát triển thành các mô hình chăn nuôi tập trung, phát triển theo chuỗi giá trị, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” sẽ tạo tiền đề, định hình sự phát triển của ngành chăn nuôi gia súc các huyện miền núi; tạo dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, bền vững nhằm ổn định sinh kế cho người đồng bào DTTS tại các huyện miền núi.
[bookmark: _Toc169698391]II. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý thực hiện đề án
1.1. Văn bản của Trung ương
· Luật HTX số 17/2023/QH15, ngày 20 tháng 6 năm 2023;
· Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
· Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;
· Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025
· Quyết định số 167/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, hiệu quả tại các địa phương trên cả nước, giai đoạn 2021 – 2025;
· Quyết định số 340/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2030;
· Quyết định số 1318/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025;
· Quyết định số 219/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 02 năm 2022, của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
· Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT, ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX;
· Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT, ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 
· Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025;
1.2 Văn bản của tỉnh Bắc Giang
· Nghị quyết số 401-NQ/TU, ngày 3 tháng 4 năm 2019; của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang Về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035;
· Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
· Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
· Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025;
· Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tạo tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025;
· Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030;
· Quyết định số 1802/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 – 2025;
· Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Thực hiện Nghị quyết số 401-NQ/TU, ngày 3 tháng 4 năm 2019;
· Kế hoạch số 685/KH-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2021, của UBND tỉnh Bắc Giang Về kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2025;
· Kế hoạch số 148/UBND-TH, ngày 28 tháng 2 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang Về thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Kế hoạch số 299/KH-UBND, ngày 5 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang Về thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Kế hoạch số 575/KH-UBND, ngày 27 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
· Kế hoạch số 641/KH-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang Thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;
[bookmark: _Toc169698392]2. Cơ sở lý luận xây dựng đề án
2.1 Một số vấn đề cơ bản về hợp tác xã
a) Khái niệm chung
- Khái niệm HTX: Theo Luật HTX 2023 “Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ”.
- Khái niệm Liên hiệp HTX: Liên hiệp HTX là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 03 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tham gia thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.
-Thành viên HTX, Liên hiệp HTX gồm:
Thành viên chính thức: (i) Thành viên góp vốn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, LH HTX; (ii) Thành viên góp vốn, góp sức lao động vào HTX, LH HTX; (iii) Thành viên góp vốn, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và góp sức lao động vào HTX, LH HTX.
Thành viên liên kết góp vốn là thành viên chỉ góp vốn, không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, LH HTX và không góp sức lao động vào HTX, LH HTX.
Thành viên liên kết không góp vốn bao gồm: (i) Thành viên không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, LH HTX; (ii) Thành viên không góp vốn, chỉ góp sức lao động vào HTX, LH HTX; (iii) Thành viên không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, LH HTX và góp sức lao động vào HTX, LH HTX.
b) Bản chất của HTX
- Về mục đích thành lập: HTX là tổ chức do các thành viên tự nguyện hợp tác nhằm tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm và dịch vụ cho chính thành viên. Thành viên thành lập HTX để tìm cách thỏa mãn nhu cầu chung một cách tốt nhất.
· Về quan hệ sở hữu: Thành viên HTX góp vốn và trở thành người đồng sở hữu HTX với mục đích chính là sử dụng dịch vụ của HTX. Như vậy trong HTX, tập hợp thành viên có tính chất rất đặc biệt, thành viên vừa là người đồng sở hữu, quản lý HTX theo nguyên tắc dân chủ, vừa là người sử dụng dịch vụ của HTX – được gọi là sở hữu kép. Thành viên thực hiện vai trò làm chủ của mình bằng cách tham gia vào quá trình ra quyết định. Quyền biểu quyết của thành viên là bình đẳng theo nguyên tắc: một thành viên – một phiếu bầu, có giá trị như nhau.
· Về quan hệ kinh tế: xét dưới góc độ thành viên tham gia HTX để sử dụng dịch vụ và sản phẩm của HTX. Xét dưới góc độ HTX được thành lập để đáp ứng nhu cầu của thành viên. Đây là một trong những bản chất rất quan trọng của HTX, giúp HTX phát triển bền vững.
· Về quan hệ phân phối: Thu nhập của HTX được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên hoặc theo cổ phần đóng góp – được gọi là lợi ích kép.
c) Nguyên tắc hoạt động của HTX: hoạt động trên cơ sở 07 nguyên tắc:
(1) Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi HTX; HTX kết nạp rộng rãi thành viên và HTX thành viên;
(2) Thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau mà không phụ thuộc vào vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của HTX; Được cung cấp đầy đủ thông tin, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ;
(3) Thành viên chính thức góp vốn khi gia nhập và được cùng kiểm soát vốn, quỹ và tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được phân phối thu nhập chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc mức độ đóng góp sức lao động.
(4) HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước Hiến pháp và pháp luật;
(5) HTX chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể cho thành viên, người dân, tầng lớp thanh niên; thường xuyên giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề kỹ thuật cho thành viên, người lao động; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các thành viên.
(6) Các thành viên hợp tác, liên kết, tương trợ lẫn nhau, hướng đến làm giàu cho thành viên và tập thể. Khuyến khích các tổ hợp tác tham gia thành lập hợp tác xã; các hợp tác xã cùng hợp tác để thành lập liên hiệp hợp tác xã nhằm nâng cao năng lực tham gia chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. 
(7) HTX chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên và HTX với nhau nhằm phát triển phong trào HTX trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế.
2.2 Quản trị hợp tác xã
a) Khái niệm: Quản trị HTX, là tập hợp các quy định về quyền, nghĩa vụ của thành viên, HĐQT, GĐ/ TGĐ, BKS/KTV đảm bảo quản lý, điều hành và kiểm soát hoạt động HTX một cách dân chủ, hiệu quả vì lợi ích của thành viên.
Đặc điểm của hệ thống quản trị HTX là một hệ thống các quy định nhằm quản lý, điều hành và kiểm soát HTX; đảm bảo HTX phát triển ổn định, thực hiện đúng các mục tiêu định hướng của HTX và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên và hệ thống các quy định nhằm ngăn ngừa, hạn chế những vấn đề lạm dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao.
Quản trị HTX bao gồm 06 nội dung quản trị chính như sau:
b) Quản trị Marketing trong HTX: 
Marketing là nghệ thuật tạo ra giá trị, truyền thông và phân phối những giá trị đó nhằm thỏa mãn vấn đề của khách hàng mục tiêu để đem lại lợi nhuận tối ưu cho HTX, Liên hiệp HTX. Quản trị Marketing trong HTX, Liên hiệp HTX gồm có:
· Lựa chọn thị trường tiêu thụ phù hợp với mục tiêu và nguồn lực của HTX;
· Thiết kế nhãn hiệu, bao bì phù hợp với đặc tính sản phẩm; chủng loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của HTX;
· Xác định giá bán sản phẩm hợp lý, cân đối lợi ích giữa các bên liên quan (khách hàng, đại lý, nhà cung ứng, đối thủ cạnh tranh …) và không vi phạm pháp luật của Nhà nước; Việc ra quyết định để điều chỉnh, thay đổi giá kịp thời đáp ứng sự biến động của thị trường;
· Thiết kế cấu trúc kênh phân phối hoạt động hiệu quả; Lựa chọn hình thức phân phối, trung gian phân phối phù hợp với sản phẩm và nguồn lực của HTX; Xây dựng chính sách khen thưởng, động viên các trung gian phân phối hợp lý;
· Lựa chọn công cụ truyền thông phù hợp với đặc điểm sản phẩm và ngân sách của HTX; Thiết kế các chương trình quảng cáo;
c) Quản trị dịch vụ và tổ chức sản xuất: Hoạt động này sẽ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ; góp phần tiết kiệm nguồn lực cần thiết trong sản xuất, giảm giá thành và tăng hiệu quả. Hoạt động quản trị này bao gồm những nội dung chính như sau:
· Xác định các điều kiện cần thiết để tổ chức dịch vụ cung ứng, tiêu thụ và các hoạt động sản xuất của HTX. Gồm: quản trị dịch vụ cung ứng, quản trị dịch vụ tiêu thụ, quản trị sản xuất và đánh giá sự hài lòng của thành viên và khách hàng;
· Xác định các điều kiện để tổ chức dịch vụ cung ứng và dịch vụ tiêu thụ tập trung qua HTX; Thực hiện các công việc quản lý về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất;
· Khảo sát nhu cầu của thành viên đối với dịch vụ cung ứng và dịch vụ tiêu thụ; Thành lập tổ chức dịch vụ cung ứng và tổ chức dịch vụ tiêu thụ tập trung; Lập kế hoạch cung ứng tập trung và kế hoạch tiêu thụ tập trung; Thực hiện việc ký hợp đồng với nhà cung cấp và thành viên HTX có nhu cầu sử dụng dịch vụ;
· Tổ chức và triển khai quy trình quản lý dịch vụ cung ứng trong HTX; Thực hiện đúng quy trình quản lý dịch vụ cung ứng và tiêu thụ; Đánh giá khả năng, kết quả tổ chức dịch vụ cung ứng, dịch vụ tiêu thụ tập trung của HTX;
· Hoạch định và dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm; Quản lý chất lượng trong sản xuất; Tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận trong HTX;
· Xây dựng phương án hỗ trợ thành viên áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận nào đó; Xử lý một số tình huống trong thực thi hợp đồng thương mại khi thực hiện các dịch vụ cung ứng và tiêu thụ tập trung của HTX;
· Xây dựng các tiêu chí có thể được sử dụng để đánh giá dịch vụ; Triển khai quá trình đánh giá sự hài lòng của thành viên, khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ; Lựa chọn hướng giải quyết sau khi thực hiện đánh giá sự hài lòng của thành viên và khách hàng.
d) Quản trị nguồn nhân lực trong HTX: Là vị trí việc làm quan trọng, nhằm khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của HTX một cách hợp lý và hiệu quả. Quản trị nguồn nhân lực được thực hiện sau khi thành lập HTX và xây dựng xong mô hình tổ chức HTX. Bao gồm các nội dung như sau:
· Hoạch định nguồn nhân lực gồm: tuyển dụng nhân lực; bố trí, sử dụng nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; xây dựng chính sách đãi ngộ/ thu hút nhân lực;
· Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực phù hợp với tình hình thực tế của HTX; Dự báo mức cung nhân lực nội bộ và mức cung nhân lực trên thị trường lao động; Đề xuất được các giải pháp cân đối cung – cầu nhân lực;
· Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự; Xây dựng bản mô tả công việc; Bản tiêu chuẩn công việc của vị trí cần tuyển dụng; Chọn lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc, đảm bảo công bằng và minh bạch; Lựa chọn phương pháp phỏng vấn, kiểm tra thích hợp;
· Xây dựng bảng mô tả công việc, bản tiêu chuẩn công việc; Lựa chọn hình thức giao việc phù hợp và hiệu quả; Theo dõi, đánh giá kết quả công việc đã giao;
· Lựa chọn hình thức, phương pháp đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của HTX; Theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá kết quả sau đào tạo, bồi dưỡng;
· Thiết kế bảng lương phù hợp cho từng vị trí công việc; Xây dựng quy chế lương, thưởng và chính sách ưu đãi hợp lý; Tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện chính sách ưu đãi nguồn nhân lực trong HTX.
e) Quản trị tài chính trong HTX: là hoạt động được thực hiện sau khi thành lập HTX. Nhưng nội dung chính gồm có: Xác định vốn điều lệ của HTX, vốn thực tế hoạt động SXKD của HTX, cách thức huy động vốn; Quản lý tài sản cố định và tài sản lưu động; Quản lý công nợ; Quản lý doanh thu và chi phí; Phân phối thu nhập.
Để thực hiện được nội dung này, cần tuân thủ các quy định của Nhà nước về cách thức huy động và sử dụng vốn; Quy định của Nhà nước về cách thức quản lý và sử dụng tài sản, đặc biệt là khấu hao tài sản cố định. Một số nội dung cụ thể như sau:
· Xác định đầy đủ các khoản vốn góp;
· Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đối với từng loại vốn góp;
· Xác định đầy đủ chi phí phát sinh đối với các loại vốn huy động;
· Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định;
· Lập kế hoạch quản lý tiền mặt, khoản phải thu của khách hàng và dự trữ tồn kho;
· Lập kế hoạch chi trả các khoản mua hàng;
· Xây dựng kế hoạch doanh thu và chi phí;
· Lập kế hoạch phân phối thu nhập.
f) Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh: Hoạt động này sẽ giúp cho HTX chủ động về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời có thể dự báo những cơ hội, thách thức và những vấn đề khác. Những nội dung chính bao gồm: Phân tích tổng quan về tình hình thị trường; Giới thiệu về HTX; Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với HTX; Phân tích cạnh tranh; Xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển; Lập kế hoạch hoạt động SXKD; Lập kế hoạch Marketing; Xây dựng phương án đầu tư cơ sở vật chất; Xây dựng phương án tài chính.
2.3 Phát triển liên kết theo chuỗi giá trị của hợp tác xã
a) Khái niệm chuỗi giá trị
Chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt động mà trong đó sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của chuỗi theo thứ tự và tại mỗi hoạt động sản phẩm thu được một giá trị nào đó (Porter M., 1985). Trong nông nghiệp, chuỗi giá trị các hoạt động cần thiết để biến sản phẩm (dịch vụ) từ lúc chỉ còn là khái niệm, thông qua các giai đoạn sản xuất khác nhau đến phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối và bỏ đi sau khi đã sử dụng (M4P, 2008). Khái niệm chuỗi giá trị ở đây bao hàm cả các vấn đề về tổ chức vận hành, quản trị và quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi. Các thỏa thuận, dàn xếp, thể chế trong chuỗi đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi giá trị (Kaplinsky R. và Morris M., 2009). 
Trong chuỗi giá trị ngành hàng nông sản, việc hình thành, vận hành và quản lý chuỗi thường được bắt đầu một cách tự phát nên thường tạo ra những thách thức đối với quản lý chất lượng sản phẩm trong chuỗi, rủi ro về môi trường và tính bình đẳng trong phân phối giá trị gia tăng, đặc biệt đối với chủ thể là nông dân. Để giải quyết được những thách thức này, Nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý nhằm hỗ trợ các tác nhân tham gia sâu vào chuỗi, tối ưu hóa hiệu quả của chuỗi cũng như lợi ích của các bên tham gia trong chuỗi. Theo đó, phát triển chuỗi giá trị nông sản cần phải hướng đến các mục tiêu: 
· Thứ nhất, đảm bảo được luồng lưu thông sản phẩm một cách liên tục và ổn định, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, tối đa hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực;
· Thứ hai, đảm bảo được sự minh bạch về tài chính và sự hài hòa về lợi ích giữa các chủ thể tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác lâu dài và bền vững.
· Thứ ba, đảm bảo được sự cập nhật về thông tin xuyên suốt trong chuỗi, chính xác và minh mạch.
· Thứ tư, hình thành được cơ chế chia sẻ rủi ro giữa các chủ thể tham gia trong chuỗi nhằm hỗ trợ duy trì sự tồn tại của chuỗi trong trường hợp có rủi ro phát sinh.
· Thứ năm, hình thành được cơ chế hỗ trợ lần nhau giữa các chủ thể tham gia trong chuỗi qua đó nâng cao năng lực cho từng chủ thể về tiếp cận vốn tín dụng, tiếp cận hệ thống chứng nhận, truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường…
b) Chuỗi giá trị nông sản thực phẩm bền vững
Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO, 2014) đã đưa ra khái niệm về chuỗi giá trị nông sản thực phẩm bền vững như sau: “Là một loạt các hoạt động của các trang trại, DN để tạo ra nguyên liệu nông nghiệp thô và biến chúng thành các sản phẩm thực phẩm cụ thể để bán cho người tiêu dùng cuối và được bỏ đi sau khi sử dụng. Các hoạt động mang lại lợi nhuận xuyên suốt, mang lại lợi ích rộng rãi cho xã hội và không làm cạn kiện nguồn tài nguyên thiên nhiên”. Theo đó, có bốn khâu chính trong chuỗi giá trị bao gồm: sản xuất, thu gom, chế biến và phân phối trong đó yếu tố quan trọng nhất ở đây chính là cấu trúc quản trị hay thực chất là mối liên kết giữa các tác nhân trong từng khâu cũng như toàn bộ chuỗi. Mối liên kết này chính là sự thống nhất, đồng thuận giữa các tác nhân trong chuỗi về hình thức tổ chức sản xuất, phương thức giao nhận, định giá, cơ chế chi trả, cơ chế chia sẻ rủi ro…
Để đảm bảo sự vận hành một cách hiệu quả và bền vững, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững cần đảm bảo:
· Bền vững về mặt kinh tế: là sản phẩm được tạo ra trong chuỗi phải có tính cạnh tranh, tính thương mại và mô hình chuỗi giá trị phải có kì vọng về sự tăng trưởng bền vững đồng thời mang lại lơi ích và thu nhập tốt hơn cho các tác nhân trong chuỗi.
· Bền vững về mặt môi trường: là chuỗi phải đáp ứng các chuẩn mực về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, tạo được ra nhiều giá trị gia tăng hơn mà không làm cạn kiệt hay suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các tiêu chuẩn về sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, giảm thiểu chất thải rắn hoặc rác thải nhựa, sản xuất hữu cơ… cần được hướng tới trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi.
· Bền vững về mặt xã hội: là chuỗi phải tạo ra được nhiều việc làm và thu nhập hơn đồng thời đảm bảo tính công bằng hơn trong phân phối lợi ích cho xã hội. Nâng cao lợi ích về an sinh xã hội cho cộng đồng, xã hội cũng là tiêu chí mà một chuỗi được coi là bền vững phải hướng tới và có các giải pháp đi kèm.
[bookmark: _Toc169698393]3. Cơ sở thực tiễn xây dựng đề án
3.1 Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc tập trung theo quy hoạch của tỉnh Bắc Giang trên địa bàn các huyện vùng Đồng bào dân tộc thiểu số
Trên cơ sở Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 1 năm 2020, của UBND tỉnh Bắc Giang, về phê duyệt kết quả rà soát, cập nhật, chỉnh sửa bản đồ số hóa các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng; các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; chúng tôi tổng hợp và rà soát lại những vùng chăn nuôi gia súc tập trung tại 04 huyện vùng đồng bào DTTS của tỉnh như sau:
a) Rà soát theo quy hoạch vùng chăn nuôi lợn tập trung
Toàn tỉnh hiện có 21 vùng chăn nuôi lợn tập trung, trong đó có 09 vùng thuộc 04 huyện vùng đồng bào DTTS và có 05 vùng chăn nuôi gia súc tập trung đã được quy hoạch phát triển theo huớng ứng dụng công nghệ cao (UD CNC).
Huyện Lục Ngạn có hai vùng chăn nuôi tập trung, gồm có: vùng 1 tại các xã Quý Sơn, Phượng Sơn, Mỹ An và Nam Dương; vùng 2 tại các xã Trù Hựu, Kiên Lao, Kiên Thành và Thanh Hải. Trên địa bàn huyện không có vùng chăn nuôi lợn UD CNC.
Huyện Lục Nam có 03 vùng chăn nuôi lợn tập trung, trong đó có 01 vùng chăn nuôi quy hoạch UD CNC, gồm: vùng 1 (vùng chăn nuôi UD CNC) tại các xã Đông Hưng, Đông Phú, Tam Di và Bảo Sơn; vùng 2 tại các xã Bảo Đài, Chu Điện, Thanh Lâm, Yên Sơn, Khám Lạng và Thị trấn Phượng Sơn; vùng 3 tại các xã Cẩm Lý, Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Vô Tranh, Lục Sơn, Bình Sơn và Trường Sơn.
Huyện Sơn Động có 01 vùng chăn nuôi lợn tập trung, cũng là vùng được quy hoạch UD CNC, tại các xã Long Sơn, Dương Hưu và Tuấn Đạo.
Huyện Yên Thế là huyện có ưu thế tập trung trong chăn nuôi lợn với tổng số 03 vùng, đều là các vùng được quy hoạch UD CNC. Vùng 1 tại các xã Đông Sơn, Hương Vĩ, Đồng Kỳ, Tân Sỏi, Đồng Tâm và Đông Hưu; vùng 2 tại các xã Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Tiến và Đồng Vương; vùng 3 tại các xã An Thượng và Thị trấn Phồn Xương.
[bookmark: _Toc169698441]Bảng  1: Rà soát quy hoạch vùng chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn các huyện vùng DTTS & MN
	#
	Vùng chăn nuôi
	Địa điểm
	Vùng Ứng dụng CNC

	I
	Huyện Lục Ngạn
	 
	 

	1
	Vùng chăn nuôi lợn Quý Sơn, Phượng Sơn, Mỹ An, Nam Dương;
	Xã Quý Sơn, Phượng Sơn, Mỹ An, Nam Dương;
	 

	2
	Vùng chăn nuôi lợn Trù Hựu, Kiên Lao, Kiên Thành, Thanh Hải.
	xã Trù Hựu, Kiên Lao, Kiên Thành, Thanh Hải.
	 

	II
	Huyện Lục Nam
	 
	 

	1
	Vùng chăn nuôi lợn Đông Hưng, Đông Phú, Tam Dị, Bảo Sơn
	Xã Đông Hưng, Đông Phú, Tam Dị, Bảo Sơn
	UD CNC

	2
	Vùng chăn nuôi lợn Bảo Đài, Chu Điện, Phương Sơn, Thanh Lâm, Yên Sơn, Khám Lạng
	Xã Bảo Đài, Chu Điện, Thanh Lâm, Yên Sơn, Khám Lạng, TT. Phương Sơn.
	 

	
	
	
	
	

	3
	Vùng chăn nuôi lợn Cẩm Lý, Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Vô Tranh, Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn
	Xã Cẩm Lý, Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Vô Tranh, Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn
	 
	

	
	
	
	
	

	III
	Huyện Sơn Động
	 
	 
	

	1
	Vùng chăn nuôi lợn Xã Long Sơn, Dương Hưu, Tuấn Đạo
	Xã Long Sơn, Dương Hưu, Tuấn Đạo
	UD CNC
	

	IV
	Huyện Yên Thế
	 
	 
	

	1
	Vùng chăn nuôi lợn Đông Sơn, Hương Vỹ, Đồng Kỳ, Tân Sỏi, Đồng Tâm, Đồng Hưu
	Xã Đông Sơn, Hương Vĩ, Đồng Kỳ, Tân Sỏi, Đồng Tâm, Đồng Hưu
	UD CNC
	

	2
	Vùng chăn nuôi lợn Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Tiến, Đồng Vương
	Xã Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Tiến, Đồng Vương
	UD CNC
	

	3
	Vùng chăn nuôi lợn An Thượng, TT. Phồn Xương
	Xã An Thượng, TT. Phồn Xương
	UD CNC
	

	V
	Số vùng chăn nuôi tập trung của 04 huyện
	9
	 
	

	VI
	Tổng số vùng chăn nuôi tập trung trên toàn tỉnh
	21
	 
	


Nguồn: Kết quả rà soát của đề án, năm 2024
b) Rà soát theo quy hoạch vùng chăn nuôi trâu, bò tập trung
Trâu bò (đại gia súc) là ngành chăn nuôi có lợi thế và là ngành sản xuất truyền thống lâu đời của đồng bào DTTS tại 04 huyện vùng cao của tỉnh Bắc Giang. Hiện tại toàn tỉnh có 23 vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung, trong đó có 12 vùng thuộc 04 huyện vùng đồng bào DTTS, chiếm hơn 50% số vùng trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, cả 12 vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung khu vực đồng bào DTTS đều không có quy hoạch phát triển thành vùng chăn nuôi UD CNC.
Huyện Lục Ngạn có 02 vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung: vùng 1 tại các xã Phong Minh và Sa Lý; vùng 2 tại các xã Cấp Sơn, Biên Sơn, Phong Vân, Kim Sơn và Tân Sơn.
Huyện Lục Nam có 03 vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung: vùng 1 tại các xã Đông Hưng, Đông Phú, Tiên Nha, Tam Di, Bảo Đài và Bảo Sơn; vùng 2 tại các xã Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn, Vô Tranh, Nghĩa Phương, Trường Giang, Huyền Sơn và Cương Sơn.
Huyện Sơn Động có 04 vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung: vùng 1 tại các xã Vân Sơn, Hữu Sản và An Lạc; vùng 2 tại các xã Long Sơn và Dương Hữu; vùng 3 tại các xã Vĩnh An, Lệ Viễn và An Bá; vùng 4 tại các xã Phúc Sơn và Đại Sơn.
Huyện Yên Thế có 03 vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung; vùng 1 tại các xã Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến và Đồng Vương; vùng 2 tại các xã An Thượng, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp và Tam Tiến; vùng 3 tại các xã Đồng Hưu, Đông Sơn, Hương Vĩ, Đồng Kỳ và Hồng Kỳ.
[bookmark: _Toc169698442]Bảng  2: Rà soát quy hoạch vùng chăn nuôi trâu, bò tập trung trên địa bàn các huyện vùng DTTS & MN
	#
	Vùng chăn nuôi
	Địa điểm

	I
	Huyện lục Ngạn
	 

	1
	Vùng nuôi gia súc 1
	Xã Phong Minh, Sa Lý

	2
	Vùng nuôi gia súc 2
	Xã Cấm Sơn, Biên Sơn, Phong Vân, Kim Sơn, Tân Sơn

	II
	Huyện Lục Nam
	 

	1
	Vùng chăn nuôi Đông Hưng, Đông Phú, Tiên Nha, Tam Dị, Bảo Đài, Bảo Sơn:
	Xã Đông Hưng, Đông Phú, Tiên Nha, Tam Dị, Bảo Đài, Bảo Sơn

	 
2
	Vùng chăn nuôi Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn, Vô Tranh, Nghĩa Phương, Trường Giang, Huyền Sơn, Cương Sơn
	Xã Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn, Vô Tranh, Nghĩa Phương, Trường Giang, Huyền Sơn, Cương Sơn

	3
	Vùng chăn nuôi Yên Sơn, Bắc Lũng, Khám Lạng, Vũ Xá, Cẩm Lý, Đan Hội
	Xã Yên Sơn, Bắc Lũng, Khám Lạng, Vũ Xá, Cẩm Lý, Đan Hội

	III
	Huyện Sơn Động
	 

	1
	Vùng chăn nuôi Vân Sơn, Hữu Sản, An Lạc
	Xã Vân Sơn, Hữu Sản, An Lạc

	2
	Vùng chăn nuôi Long Sơn, Dương Hưu
	Xã Long Sơn, Dương Hưu

	3
	Vùng chăn nuôi Vĩnh An, Lệ Viễn, An Bá
	Vĩnh An, Lệ Viễn, An Bá

	4
	Vùng chăn nuôi Phúc Sơn, Đại Sơn
	Phúc Sơn, Đại Sơn

	IV
	Huyện Yên Thế
	 

	1
	Vùng chăn nuôi Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương
	Xã Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương

	2
	Vùng chăn nuôi An Thượng, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Tam Tiến
	Xã An Thượng, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Tam Tiến

	3
	Vùng chăn nuôi Đồng Hưu, Đông Sơn, Hương Vĩ, Đồng Kỳ, Hồng Kỳ
	Xã Đồng Hưu, Đông Sơn, Hương Vĩ, Đồng Kỳ, Hồng Kỳ

	V
	Số vùng chăn nuôi tập trung của 04 huyện
	12

	VI
	Tổng số vùng chăn nuôi tập trung trên toàn tỉnh
	23


Nguồn: Kết quả rà soát của đề án, năm 2024
c) Rà soát theo quy hoạch vùng chăn nuôi dê tập trung
Chăn nuôi dê cũng được xác định là ngành chăn nuôi có thế mạnh – với đặc sản là dê núi được chăn thả tự nhiên trên địa bàn 04 huyện vùng đồng bào DTTS của tỉnh Bắc Giang. Toàn tỉnh Bắc Giang hiện quy hoạch 18 vùng chăn nuôi dê tập trung, trong đó có 11 vùng thộc 04 huyện vùng đồng bào DTTS, không có vùng chăn nuôi dê tập trung được quy hoạch UD CNC. Nhìn chung, định hướng chăn nuôi dê của tỉnh là sản phẩm dê  khai thác thức ăn tự nhiên, bán chăn thả có kiểm soát.
Huyện Lục Ngạn có 04 vùng chăn nuôi dê tập trung: vùng 1 tại các xã Sa Lý và Phong Minh; vùng 2 tại các xã Phong Vân, Hộ Đáp, Tân Sơn và Cấm Sơn; vùng 3 tại các xã Kiên Thành, Biên Sơn và Thanh Hải; vùng 4 tại các xã Phượng Sơn và Quý Sơn.
Huyện Lục Nam có 02 vùng chăn nuôi dê tập trung: vùng 1 tại các xã Vô Tranh, Nghĩa Phượng, Huyền Sơn và Cẩm Lý; vùng 2 tại các xã Đông Hưng, Đông Phú, Tam Di và Tiên Nha.
Huyện Sơn Động có 03 vùng chăn nuôi dê tập trung: vùng 1 tại các xã Đại Sơn và Phúc Sơn; vùng 2 tại các xã An Bá và Vĩnh An; vùng 3 tại các xã Vân Sơn và Hữu Sản.
Huyện Yên Thế có 02 vùng chăn nuôi dê tập trung: vùng 1 tại các xã Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Tam Tiến, Tân Hiệp và Tam Hiệp; vùng 2 tại các xã Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, Vân Sơn, Tân Sỏi, Đồng Vương và Đồng Hữu.
[bookmark: _Toc169698443]Bảng  3: Rà soát quy hoạch vùng chăn nuôi dê tập trung trên địa bàn các huyện vùng DTTS & MN
	#
	Vùng chăn nuôi
	Địa điểm
	Thuộc vùng Ứng dụng CNC

	I
	Huyện Lục Ngạn
	 
	 

	1
	Vùng nuôi dê 1
	Xã Sa Lý, Phong Minh
	 

	2
	Vùng nuôi dê 2
	Xã Phong Vân, Hộ Đáp, Tân Sơn, Cấm Sơn
	 

	3
	Vùng nuôi dê 3
	Xã Kiên Thành, Biên Sơn, Thanh Hải
	 

	4
	Vùng nuôi dê 4
	Phượng Sơn, Quý Sơn
	 

	II
	Huyện Lục Nam
	 
	 

	1
	Vùng chăn nuôi Dê Vô Tranh, Nghĩa Phương, Huyền Sơn, Cẩm Lý
	Xã Vô Tranh, Nghĩa Phương, Huyền Sơn, Cẩm Lý
	 

	2
	Vùng chăn nuôi Dê Đông Hưng, Đông Phú, Tam Dị, Tiên Nha
	Xã Đông Hưng, Đông Phú, Tam Dị, Tiên Nha
	 

	III
	Huyện Sơn Động
	 
	 

	1
	Vùng chăn nuôi Dê Đại Sơn, Phúc Sơn
	Xã Đại Sơn, Phúc Sơn
	 

	2
	Vùng chăn nuôi Dê An Bá, Vĩnh An
	Xã An Bá, Vĩnh An
	 

	3
	Vùng chăn nuôi Dê Vân Sơn, Hữu Sản.
	Xã Vân Sơn, Hữu Sản.
	 

	IV
	Huyện Yên Thế
	 
	 

	1
	Vùng chăn nuôi Dê Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Tam Tiến, Tân Hiệp, Tam Hiệp
	Xã Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Tam Tiến, Tân Hiệp, Tam Hiệp
	 
 

	2
	Vùng chăn nuôi Dê Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, Đông Sơn, Tân Sỏi, Đồng Vương, Đồng Hưu
	Xã Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, Đông Sơn, Tân Sỏi, Đồng Vương, Đồng Hưu
	 
 

	V
	Số vùng chăn nuôi tập trung của 04 huyện
	11
	

	VI
	Tổng số vùng chăn nuôi tập trung trên toàn tỉnh
	18
	


Nguồn: Kết quả rà soát của đề án, năm 2024
d) Rà soát theo quy hoạch vùng chăn nuôi ngựa tập trung
Đối với một tỉnh vùng núi như Bắc Giang luôn là địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho ngành chăn nuôi ngựa và đại gia súc khác. Đặc biệt, trong những năm gần đây, do yêu cầu thị trường, ở hầu khắp 04 huyện vùng núi của tỉnh Bắc Giang người dân đã và đang phát triển mạnh chăn nuôi ngựa theo hướng chăn thả tự nhiên. Tuy nhiên, theo quy hoạch chung toàn tỉnh Bắc Giang chỉ có 04 vùng chăn nuôi ngựa tập trung và không có vùng nuôi được UD CNC. Trong đó, quy hoạch 01 vùng chăn nuôi ngựa tập trung tại huyện Hiệp Hòa, cũng là địa phương có thế mạnh nhất và truyền thống nhất về chăn nuôi ngựa; còn lại 03 vùng chăn nuôi ngựa tập trung được quy hoạch tại huyện Lục Nam; gồm có: vùng 1 tại các xã Phong Vân, Sa Lý và Phong Minh; vùng 2 tại các xã Tân Sơn, Cấm Sơn, Sơn Hải và Hộ Đáp; vùng 3 tại các xã Biên Sơn, Tân Hoa, Kim Sơn và Hồng Giang.
Trên thực tế, cả 03 huyện còn lại thuộc vùng đồng bào DTTS (gồm huyện Lục Nam, Sơn Động và Yên Thế), người dân đã và đang phát triển nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình đối với phát triển chăn nuôi ngựa, bước đầu có hiệu quả khá cao. Một số vùng, con ngựa đã dần thay thế con trâu và con bò, như huyện Lục Ngạn.


[bookmark: _Toc169698444]Bảng  4: Rà soát quy hoạch vùng chăn nuôi ngựa tập trung trên địa bàn các huyện vùng DTTS & MN
	#
	Vùng chăn nuôi
	Địa điểm
	Thuộc vùng Ứng dụng CNC

	I
	Huyện Lục Ngạn
	 
	 

	1
	Vùng nuôi ngựa 1
	Phong Vân, Sa Lý, Phong Minh
	 

	2
	Vùng nuôi ngựa 2
	Tân Sơn, Cấm Sơn, Sơn Hải, Hộ Đáp
	 

	3
	Vùng nuôi ngựa 3
	Biên Sơn, Tân Hoa, Kim Sơn, Hồng Giang
	 

	II
	Huyện Hiệp Hòa
	 
	 

	1
	Vùng chăn nuôi Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Đông Lỗ, Châu Minh, Thanh Vân, Mai Trung
	Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Đông Lỗ, Châu Minh, Thanh Vân, Mai Trung
	 

	
	
	
	
	

	V
	Số vùng chăn nuôi tập trung của 04 huyện
	3
	
	

	VI
	Tổng số vùng chăn nuôi tập trung trên toàn tỉnh
	4
	
	


Nguồn: Kết quả rà soát của đề án, năm 2024
3.2 Đánh giá chung về ngành chăn nuôi trên địa bàn các huyện vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
a) Một số kết quả phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Giang
Trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành chăn nuôi được xác định là một trong những ngành có thế mạnh của tỉnh Bắc Giang. Kết quả phát triển trong những năm gần đây, chăn nuôi đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi tập trung quy mô trang trại và chăn nuôi theo chuỗi khép kín; chuyển đổi cơ cấu đàn vật nuôi hướng tới giảm tỷ trọng đàn lợn, tăng tỷ trọng đàn gia cầm và gia súc ăn cỏ (bò, dê, ngựa). Toàn tỉnh hiện có 98 HTX chăn nuôi, 2.245 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; 10 chuỗi chăn nuôi lợn và gia cầm gắn với chế biến; 02 chuỗi chăn nuôi dê, bò gắn với tiêu thụ và có trên 100 trang trại liên kết nuôi gia công, nằm trong chuỗi liên kết của các công ty chăn nuôi lợn, như công ty: CP, DABACO, ANT, Hòa Phát, RTD, MAVIN, Hải Thịnh[footnoteRef:3] ... Thực tiễn hoạt động chăn nuôi đã và đang ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm. Kết quả phát triển cho thấy, tỷ lệ đàn bò chuyên thịt tăng lên 85%; đàn lợn nạc tăng từ 2 lứa lên 2,5 lứa/ năm; tỷ lệ tổng đàn lợn chăn nuôi theo hướng VietGAP đạt 47%; tỷ lệ đàn gà chăn nuôi theo hướng VietGAP đạt 49%. Đặc biệt, đã có 06 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, 102 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận an toàn dịch bệnh. Kết quả cụ thể như sau:  [3:  Báo cáo năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang.] 

- Đàn lợn 885.000 con, giảm 2,75% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 95,2% kế hoạch năm; sản lượng thịt hơi 163.500 tấn, giảm 4,94% so với năm 2022, đạt 94,0% so với KH năm.
- Đàn gia cầm 20,5 triệu con, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 100% kế hoạch năm; trong đó đàn gà 17,0 triệu con, bằng 100% so cùng kỳ năm 2022, đạt 100% KH năm; sản lượng thịt hơi đạt 90.000 tấn, tăng 20% so với năm 2022, đạt 113,9% KH năm.
- Đàn trâu 31.000 con, giảm 6,06% so với năm 2022, đạt 98,4% kế hoạch năm; sản lượng thịt hơi 1.300 tấn đạt 100% so KH năm.
- Đàn bò 109.000 con, giảm 7,6% so với năm 2022, đạt 94,0% so kế hoạch năm; sản lượng thịt hơi 4.400 tấn, giảm 13,7% so với năm 2022, đạt 94,0% so kế hoạch năm; tỷ lệ bò lai 88%, bằng 3,5% so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch. 
- Đàn dê 33.000 con, tăng 3,13% so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch năm; sản lượng thịt hơi 750 tấn, tăng 7,1% so với năm 2022, đạt 100% so kế hoạch năm.
- Đàn ong 76 nghìn đàn, tăng 1,33% so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch năm; sản lượng mật 570 tấn, tăng 1,79% so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch năm. 
Tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 260 nghìn tấn, tăng 1,02% so với năm 2022, đạt 100,1% so kế hoạch; sản lượng trứng ước đạt 300 triệu quả, tăng 26,05% so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch. Hiện sản phẩm chăn nuôi của Bắc Giang chủ yếu được xuất bán ra các tỉnh lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình……chiếm tới 60%, còn lại 40% phục vụ cho tiêu thụ nội tỉnh. Từ nay đến hết năm 2023, dự báo đàn vật nuôi tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát triển, đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm phục vụ tết Nguyên Đán sắp tới trong tỉnh và xuất bán ra các thị trường ngoài tỉnh.
Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/ 6/ 2021, của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/ 9/ 2021; phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 – 2025; Tỉnh Bắc Giang có 04 huyện thuộc vùng Đồng bào DTTS và MT, gồm huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động và Yên Thế.
b) Đánh giá chung về ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Lục Ngạn
Lục Ngạn là một trong bốn huyện vùng núi, với địa hình phân thành hai vùng là vùng núi và vùng đồi thấp; phía Bắc giáp huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, phía Tây và Nam giáp huyện Lục Nam và phía Đông giáp huyện Sơn Động. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.790 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 3%; chiếm 24,38% trong tổng giá trị sản xuất toàn huyện. Trong đó, chăn nuôi gia súc là một trong những ngành có đóng góp quan trọng trong cơ cấu thu nhập của hộ gia đình.
Đây là địa phương có số lượng loại vật nuôi lớn so với 04 huyện vùng DTTS khác. Trong những năm gần đây, số lượng vật nuôi ổn định, từ 126 – 127 nghìn đầu con các loại. Số lượng đàn lợn ổn định khoảng 100 nghìn con, đàn đê ổn định khoảng 10 đến 11 nghìn con. Riêng số lượng đàn trâu và bò có xu hướng giảm đi, thay thế vào đó là ngựa, đặc biệt là xu hướng nuôi ngựa bạch. Nếu năm 2021, số lượng trâu và bò đạt gần 16 nghìn con, thì đến năm 2023 đã giảm xuống còn khoảng 10 nghìn con, giảm đi khoảng 33%; thay vào đó là số đàn ngựa tăng từ 3,5 nghìn con lên mức hơn 05 nghìn con (tăng lên gần 50%). Đây là một xu hướng chăn nuôi mới, tận dụng được đồng cỏ, nguồn thức ăn tự nhiên, đồng thời giá trị sản xuất của đàn ngựa cao gấp 02 - 3 lần so với chăn nuôi trâu và bò.
[bookmark: _Toc169698445]Bảng  5: Kết quả phát triển chăn nuôi của huyện Lục Ngạn
	#
	Chỉ tiêu
	Số lượng 2021
	Số lượng năm 2023
	Tỷ lệ thay đổi (%)

	
	Tổng đàn gia súc toàn huyện
	        126,598 
	        126,100 
	            (0.39)

	1
	Tổng đàn trâu
	          10,124 
	            5,400 
	          (46.66)

	2
	Tổng đàn bò
	            5,848 
	            4,700 
	          (19.63)

	3
	Tổng đàn lợn
	          96,270 
	        100,000 
	              3.87 

	4
	Tổng đàn dê
	          10,860 
	          10,800 
	            (0.55)

	5
	Tổng đàn ngựa
	            3,496 
	            5,200 
	            48.74 


Nguồn: Báo cáo ngành nông nghiệp huyện
Khu vực đồng bào DTTS của huyện tập trung vào phát triển thế mạnh chăn nuôi trâu, bò, ngựa và dê. Nhưng năm gần đây, chăn nuôi lợn phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung quy mô lớn, đầu tư lớn không phù hợp với điều kiện và lợi thế vùng đồng bào DTTS.
Vùng đồng bào DTTS có 09 vùng chăn nuôi gia súc tập trung, trên địa bàn 21 xã với tổng đàn đạt khoảng 6,5 nghìn con, chiền gần 05% so với tổng đàn gia súc toàn huyện. Trong đó có 02 vùng chăn nuôi tập trung trâu và bò, tập trung tại các xã Phong Minh, Sa Lý, Cấm Sơn, Biên Sơn, Phong Vân, Kim Sơn và Tây Sơn; với tổng sản lượng 5.100 con; trong đó tập trung nhiều nhất là vùng chăn nuôi xã Phong Minh và Sa Lý, với khoảng 1.700 đầu con.
Những năm gần đây, ngựa phát triển tại 03 vùng nuôi tập trung, với tổng sản lượng trên 05 nghìn con; nhiều nhất là vùng chăn nuôi tại Sa Lý, Phong Minh và Phong Vân, với khoảng 400 đầu ngựa. Đây là vùng có điều kiện thức ăn tự nhiên từ khu vực Trường bắn và nhiều khu vực đất có thể trồng cỏ để chăn nuôi. Đây cũng là những xã có thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc, những năm gần đây do lợi thế về giá cả đối với sản phẩm ngựa bạch, do đó phần lớn các hộ gia đình, một số HTX đã chuyển dần sang nuôi ngựa thay vì chăn nuôi trâu và bò như trước đây.
Dê cũng là một trong những sản phẩm có thể mạnh với 04 vùng nuôi tập trung, tổng sản lượng đàn dê đạt gần 10,8 nghìn con. Trong đó, vùng nuôi tập trung nhất là xã Sa Lý và Phong Minh với tổng đàn dê khoảng 02 nghìn con, vùng nuôi thứ 02 là các xã Phong Vân, Hộ Đáp, Tân Sơn và Cấm Sơn với tổng đàn đạt gần 01 nghìn con.
[bookmark: _Toc169698446]Bảng  6: Kết quả phát triển những gia súc có thế mạnh của huyện Lục Ngạn
	STT
	Loại Gia súc
	Vùng
	Địa chỉ
	Số lượng

	1
	Trâu, bò
	1
	Phong Minh, Sa Lý
	1707

	 
	 
	2
	Cấm Sơn, Biên Sơn, Phong Vân, Kim Sơn, Tây Sơn
	411

	2
	Ngựa
	1
	Sa Lý, Phong Minh, Phong Vân
	386

	 
	 
	2
	Hộ Đáp, Tân Sơn, Cấm Sơn
	299

	 
	 
	3
	Tân Hoa, Biên Sơn, Kim Sơn, Hồng Giang
	190

	4
	Dê
	1
	Sa Lý, Phong Minh
	1990

	 
	 
	2
	Phong Vân, Hộ Đáp, Tân Sơn, Cấm Sơn
	863

	 
	 
	3
	Kiên Thành, Biên Sơn, Thanh Hải
	191

	 
	 
	4
	Phượng Sơn, Quý Sơn
	351

	
	Tổng số
	9
	21
	6.388


Nguồn: Số liệu rà soát của ngành nông nghiệp huyện năm 2023

c) Đánh giá chung về ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Lục Nam
Huyện Lục Nam có 13 dân tộc thiểu số và cũng là nơi tập trung đất sản xuất nông nghiệp khá cao (18.720 ha) so với các huyện khác trong tỉnh Bắc Giang. Phía Bắc giáp huyện Lục Ngạn, phí Tây giáp huyện Lạng Giang, Yên Dũng và một phần tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (năm 2023) đạt 4.122 tỷ đồng, chiếm 21,5% so với tổng giá trị sản xuất toàn huyện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt bình quân trên 5% mỗi năm, là một trong những địa phương có giá trị sản xuất tăng bình quân ở mức cao so với tốc độ tăng chung ngành nông nghiệp toàn tỉnh.
Sau đại dịch Covid-19, ngành chăn nuôi gia súc tiếp tục được phục hồi và phát triển, với tổng đàn đạt từ 130 – 135 nghìn con. Tổng đàn trâu toàn huyện ổn định khoảng 06 nghìn con, đàn bò ổn định từ 7,5 đến 08 nghìn con và đàn lợn ổn định khoảng 120 nghìn con. Trong đó, đàn lợn có xu hướng phát triển chăn nuôi tập trung ở những vùng thấp, theo mô hình trang trại, đầu tư lớn; đàn trâu và bò tiếp tục phát triển theo mô hình chăn nuôi bán chăn thả và đã dần hình thành một số HTX chăn nuôi, xây dựng và phát triển theo chuỗi sản phẩm.
[bookmark: _Toc169698447]Bảng  7: Kết quả phát triển chăn nuôi của huyện Lục Nam
	#
	Chỉ tiêu
	Số lượng 2022
	Số lượng năm 2023
	Tỷ lệ thay đổi (%)

	
	Tổng đàn gia súc toàn huyện
	        131,771 
	        134,146 
	              1.80 

	1
	Tổng đàn trâu
	            5,896 
	            5,860 
	            (0.61)

	2
	Tổng đàn bò
	            7,875 
	            7,575 
	            (3.81)

	3
	Tổng đàn lợn
	        118,000 
	        120,711 
	              2.30 


Nguồn: Báo cáo ngành nông nghiệp huyện
Huyện Lục Nam có 09 vùng chăn nuôi tập trung (trâu, bò và lợn), trên địa bàn 14 xã với tổng đàn gần 32 nghìn con, cao gấp 05 lần số lượng của huyện Lục Ngạn và chiếm gần 20% trong tổng số đầu con vật nuôi toàn huyện Lục Nam.
Thế mạnh phát triển đàn lợn tập trung tại 03 vùng, với tổng số lượng gần 22 nghìn con. Tập trung ở các xã vùng thấp, gồm có: vùng 1 (Đông Hưng, Đông Phú, Tam Di, Bảo Sơn); vùng 2 (Bảo Đài, Chu Điện, Thanh Lâm, Yên Sơn, Khám Lạng, TT Phượng); vùng 3 (Cẩm Lý, Huyền Sơn, Nghĩa Phượng, Vô Tranh, Lục Sơn, Bình Sơn và Trường Sơn). Vùng 2 và 3 tập trung chăn nuôi lợn nhiều nhất với từ 07 – 08 nghìn con mỗi năm.
Chăn nuôi trâu và bò tập trung ở 03 vùng, với tổng đàn trâu đạt gần 1,5 nghìn con, đàn bò đạt trên 8,6 nghìn con (hầu hết là chăn nuôi bò vàng lấy thịt, giống nội; không có bò sữa). Tổng đàn trâu bò đạt gần 23 nghìn con, chiếm 16% so với tổng số lượng vật nuôi toàn huyện. Vùng chăn nuôi tập trung 1 gồm các xã: Đông Hưng, Đông Phú, Tiên Nha, Tam Di, Bảo Đài và Bảo Sơn; vùng chăn nuôi tập trung 2 gồm: Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn, Vô Tranh và Nghĩa Phượng; vùng chăn nuôi tập trung 2 gồm: Yên Sơn, Bắc Lũng, Khám Lạng, Vũ Xá, Cẩm Lý và Đan Hội.
[bookmark: _Toc169698448]Bảng  8: Kết quả phát triển những gia súc có thế mạnh của huyện Lục Nam
	STT
	Loại Gia súc
	Vùng
(1/2/3/4)
	Địa chỉ
	Tổng (con)

	1
	Lợn
	Vùng 1
	Xã Đông Hưng, Đông Phú, Tam Dị, Bảo Sơn
	5052

	 
	 
	Vùng 2
	Xã Bảo Đài, Chu Điện, Thanh Lâm, Yên Sơn, Khám Lạng, TT. Phương Sơn.
	8876

	 
	 
	Vùng 3
	Xã Cẩm Lý, Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Vô Tranh, Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn
	7784

	2
	Trâu
	Vùng 1
	Xã Đông Hưng, Đông Phú, Tiên Nha, Tam Dị, Bảo Đài, Bảo Sơn
	388

	 
	 
	Vùng 2
	Xã Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn, Vô Tranh, Nghĩa Phương, Trường
	749

	 
	 
	Vùng 3
	Xã Yên Sơn, Bắc Lũng, Khám Lạng, Vũ Xá, Cẩm Lý, Đan Hội
	341

	3
	Bò
	Vùng 1
	Xã Đông Hưng, Đông Phú, Tiên Nha, Tam Dị, Bảo Đài, Bảo Sơn
	898

	 
	 
	Vùng 2
	Xã Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn, Vô Tranh, Nghĩa Phương, Trường
	7318

	 
	 
	Vùng 3
	Xã Yên Sơn, Bắc Lũng, Khám Lạng, Vũ Xá, Cẩm Lý, Đan Hội
	437

	
	Tổng số
	09
	14
	31.843


Nguồn: Số liệu rà soát của ngành nông nghiệp huyện năm 2023
d) Đánh giá chung về ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Sơn Động
Sơn Động là huyện vùng cao và xa nhất của tỉnh Bắc Giang, giáp với dãy núi Yên Tử, có độ cao trung bình 450 m so với mực nước biển. Đây là địa phương với chủ yếu là diện tích đất lâm nghiệp (chiếm trên 82%), có lợi thế cho phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhờ vào diện tích đất nông – lâm kết hợp. Đo đó, giá trị sản xuất nông nghiệp (năm 2023) đạt 1.412,6 tỷ đồng, chiếm 20% trong tổng cơ cấu giá trị sản xuất toàn huyện. Đây là một trong những huyện có giá trị sản xuất nông nghiệp thấp nhất toàn tỉnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân hàng năm đạt 3%, thấp hơn so với tốc độ tăng bình quân chung toàn tỉnh.
Tổng đàn chăn nuôi toàn huyện đạt gần 70 nghìn con (thấp hơn so với các huyện vùng DTTS khác đạt trên 100 nghìn con). Tổng số lượng đàn trâu ổn định ở mức 02 nghìn con, đàn bò ổn định ở mức 2,5 nghìn con và thường xuyên có khoảng gần 200 con ngựa (trong đó có cả ngựa vàng và ngựa bạch). Số lượng đầu con đại gia súc so với các huyện khác là ít, do không có đủ diện tích trồng cỏ và khu vực chăn thả tự nhiên. Một số diện tích đất nông – lâm kết hợp đang được chuyển sang trồng cây ăn quả với giá trị kinh tế cao hơn. Mô hình chăn nuôi trâu, bò phân tán trong các hộ gia đình, với quy mô nuôi phổ biến là dưới 05 con/ hộ, biến động đàn không nhiều. Trên địa bàn huyện, chưa có nhiều các mô hình chăn nuôi lớn – trang trại, chăn nuôi theo các HTX hoặc các THT – nhóm sở thích chăn nuôi.
Riêng với tổng đàn lợn, những năm gần đây có xu hướng tăng nhẹ, đạt từ 60 – 65 nghìn con mỗi năm, và đang có xu hướng chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ, nhưng số lượng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn tập trung do vấn đề về môi trường, do đó trên thực tế các xã chưa bố trí được vùng chăn nuôi thích hợp; Bên cạnh đó, suất đầu tư lớn nên các hộ gia đình không có điều kiện phát triển, thay vào đó là mô hình chăn nuôi lớn của một số công ty.
[bookmark: _Toc169698449]Bảng  9: Kết quả phát triển chăn nuôi của huyện Sơn Động
	#
	Chỉ tiêu
	Số lượng 2022
	Số lượng năm 2023
	Tỷ lệ thay đổi (%)

	
	Tổng đàn gia súc toàn huyện
	          62,911 
	          69,725 
	            10.83 

	1
	Tổng đàn trâu
	            2,060 
	            2,050 
	            (0.49)

	2
	Tổng đàn bò
	            2,680 
	            2,500 
	            (6.72)

	3
	Tổng đàn lợn
	          58,000 
	          65,000 
	            12.07 

	4
	Tổng đàn ngựa
	               171 
	               175 
	              2.34 


Nguồn: Báo cáo ngành nông nghiệp huyện
Như chúng tôi đã phân tích ở trên, huyện Sơn Động chỉ có một vùng chăn nuôi tập trung cả hai loại trâu, bò và chăn nuôi dê, trên địa bàn 04 xã, với tổng đàn 1.882 con. Trong đó, hiện có 750 con trâu, 665 còn bò và 464 con dê. Vùng chăn nuôi đại gia súc có lợi thế của huyện, đã được quy hoạch (trong đó có bao gồm cả đất trồng cỏ và khu vực chăn thả tự nhiên) bao gồm 04 xã: Phúc Sơn, Đại Sơn, Vân Sơn và Hữu Sản.
Mô hình chăn nuôi quy mô hộ gia đình, theo hướng chăn thả tự nhiên là chính, chủ động được khoảng 30% thức năn từ các nguồn trồng cỏ và một số loại cây thay thế khác. Trên địa bàn huyện đã có 02 HTX chăn nuôi gia súc tập trung – nhưng hoạt động chủ yếu là nhóm sở thích, bản chất việc chăn nuôi vẫn nằm trong các hộ thành viên. HTX chủ yếu là chia sẻ nhau về kinh nghiệm chăn nuôi, phòng và chữa bệnh và một số ít thông tin về thị trường tiêu thụ.
[bookmark: _Toc169698450]Bảng  10: Kết quả phát triển những gia súc có thế mạnh của huyện Sơn Động
	STT
	Loại Gia súc
	Vùng
(1/2/3/4)
	Địa chỉ
	Tổng (con)

	1
	Trâu
	Vùng 1
	Xã Phúc Sơn, Đại Sơn, Vân Sơn, Hữu Sản
	752

	2
	Bò
	Vùng 1
	Xã Phúc Sơn, Đại Sơn, Vân Sơn, Hữu Sản
	665

	3
	Dê
	Vùng 1
	Xã Phúc Sơn, Đại Sơn, Vân Sơn, Hữu Sản
	465

	
	Tổng số
	01
	04
	1.882


Nguồn: Số liệu rà soát của ngành nông nghiệp huyện năm 2023
e) Đánh giá chung về ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Yên Thế
Yên Thế không chỉ là huyện vùng cao mà còn là địa phương có điều kiện thời tiết khó khăn. Đây cũng là huyện có 08 DTTS cùng sinh sống và có ngành chăn nuôi tương đối phong phú. Mặc dù là huyện có điều kiện thời tiết khó khăn những vẫn là ngành sản xuất chủ lực của huyện. Năm 2023, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3,1 tỷ đồng, nhưng vẫn chiếm 43,61% trong tổng cơ cấu giá trị sản xuất toàn huyện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trung bình đạt gần 5%, mức tăng trưởng khá cao so với bình quân chung toàn tỉnh Bắc Giang.
Tổng đàn gia súc toàn huyện đạt bình quân 100 nghìn con mỗi năm và có xu ướng tăng nhẹ, khoảng 5 – 6% mỗi năm. Tổng số lượng đàn gia súc cơ bản ổn định khoảng 10 nghìn con, tổng đàn dê ổn định khoảng gần 10 nghìn con, lượng tăng lên chủ yếu là tổng đàn lợn, tăng từ 70 lên mức 80,5 nghìn con, tăng lên khoảng 7 – 8% mỗi năm. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi lợn đang có xu hướng phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung tại các trang trại và một số HTX. Vì vậy, mô hình chăn nuôi này không phù hợp với các hộ vùng đồng bào DTTS.
Đối với những hộ vùng bán sơn địa, chủ yếu là người Kinh thì chăn nuôi lợn và gia cầm đang phát triển rất mạnh, với nhiều thương hiệu mạnh được tách ra, như vùng chăn nuôi gà đồi Yên Thế. Đối với vùng cao, nơi sinh sống chủ yếu của 08 đồng bào DTTS thì chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) và chăn nuôi dê là thế mạnh. Toàn huyện hiện có 05 vùng chăn nuôi trọng điểm, với tổng số lượng gần 15 nghìn con, chiếm 15% so với tổng đàn gia súc toàn huyện.
[bookmark: _Toc169698451]Bảng  11: Kết quả phát triển chăn nuôi của huyện Yên Thế
	#
	Chỉ tiêu
	Số lượng 2021
	Số lượng năm 2023
	Tỷ lệ thay đổi (%)

	
	Tổng đàn gia súc toàn huyện
	          89,500 
	        100,350 
	            12.12 

	1
	Tổng đàn gia súc lớn
	          10,000 
	          10,150 
	              1.50 

	2
	Tổng đàn lợn
	          70,000 
	          80,500 
	            15.00 

	3
	Tổng đàn dê
	            9,500 
	            9,700 
	              2.11 


Nguồn: Báo cáo ngành nông nghiệp huyện
Chăn nuôi trâu, bò (đại gia súc) vẫn chủ yếu là quy mô hộ gia đình với số lượng đầu con bình quân là 7 – 8 con/ hộ nuôi, thường là hộ nuôi lẫn cả trâu và bò. Có những hộ gia đình nuôi nhiều nhất là 80 con và phương thức nuôi chủ yếu vẫn là chăn thả, chủ động một phần nhỏ thức ăn vào mùa đông. Có 03 vùng chăn nuôi đại gia súc với tổng số từ 7,7 – 8 nghìn con mỗi năm, gồm có: vùng 1 tại các xã Xuâ Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến và Đồng Vương (khoảng 3,5 nghìn con); vùng 2 tại các xã An Thượng, Tiến Thăng, Tân Hiệp Tam Hiệp và Tam Tiến (khoảng 2,5 nghìn con); vùng 3 tại các xã Đồng Hưu, Đồng Sơn, Hương Vĩ, Đồng Kỳ và Hồng Kỳ (khoảng 02 nghìn con).
Chăn nuôi dê cũng là thế mạnh truyền thống từ lâu đời của huyện. Hiện tại, huyện đã và đang xây dựng nhãn hiệu tập thể dê của huyện Yên Thế và trên thực tế, vùng chăn nuôi dê tập trung của huyện Yên Thế đã và đang được cung cấp ra một số nhà hàng lớn ở thành phố Hà Nội và các tỉnh, thông qua hệ thống thương lái cơ bản ổn định nguồn cung dê. Có 02 vùng chăn nuôi dê tập trung với tổng đầu con là 07 nghìn. vùng 1 tại các xã Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Tam Tiến, Tân Hiệp và Tam Hiệp (khoảng 5,5 nghìn con); vùng 2 tại các xã Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, Đông Sơn, Tân Sỏi, Đồng Vương và Đồng hưu (khoảng 02 nghìn con).
[bookmark: _Toc169698452]Bảng  12: Kết quả phát triển những gia súc có thế mạnh của huyện Yên Thế
	#
	Loại Gia súc
	Vùng
	Địa chỉ
	Số lượng

	1
	Đại gia súc
	1
	Vùng chăn nuôi Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương
	3344

	2
	
	2
	Vùng chăn nuôi An Thượng, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Tam Tiến
	2351

	3
	
	3
	Vùng chăn nuôi Đồng Hưu, Đông Sơn, Hương Vĩ, Đồng Kỳ, Hồng Kỳ
	1998

	4
	Chăn nuôi dê
	1
	Vùng chăn nuôi Dê Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Tam Tiến, Tân Hiệp, Tam Hiệp
	5242

	5
	
	2
	Vùng chăn nuôi Dê Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, Đông Sơn, Tân Sỏi, Đồng Vương, Đồng Hưu
	1766

	
	Tổng
	5
	15
	14701


Nguồn: Số liệu rà soát của ngành nông nghiệp huyện năm 2023
3.3 Thực trạng phát triển các hợp tác xã chăn nuôi trên địa bàn các huyện vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
a) Kết quả phát triển các HTX chăn nuôi trên địa bàn các huyện vùng Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương có tổng số lượng HTX nông nghiệp nhiều nhất so với cả nước. Trong gian đoạn gần 10 năm vừa qua (từ năm 2016 – 2023), số lượng HTX nông nghiệp đã tăng lên gấp 2,3 lần, tăng từ 314 lên 731 HTX nông nghiệp. Đặc biệt, số lượng các HTX nông nghiệp trên địa bàn 04 huyện vùng đồng bào DTTS có tốc độ tăng nhanh nhất; sau gần 01 năm, số HTX nông nghiệp đã tăng lên gấp 2,5 đến 3,7 lần; tăng nhanh nhất là các huyện Sơn Động và Yên Thế, số lượng HTX nông nghiệp tăng lên gấp 3,5 – 3,7 lần sau gần 10 năm.
Nếu giai đoạn 2016 – đến trước năm 2020; số lượng HTX nông nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng mạnh (lên gấp 1,5 lần); nhưng số lượng các HTX nông nghiệp tại 04 huyện vùng DTTS tăng lên rất chậm. Điều này đã cho thấy, mô hình tổ chức về chăn nuôi của 04 huyện phát triển chậm, hiệu quả thấp. Trong giai đoạn sau năm 2020 đến nay, do xu thế thị trường về nguồn thực phẩm từ ngành chăn nuôi gia súc tăng cao; thêm vào đó là nhiều vùng chăn nuôi gia súc bị thu hẹp bởi sự phát triển của công nghiệp và các vấn đề môi trường kéo theo; đã làm cho ngành chăn nuôi gia súc tại các huyện vùng cao trở nên có lợi thế nhờ vào yếu tố lao động tại chỗ, vùng chăn nuôi rộng lớn, vùng thức ăn rộng lớn và đặc biệt là có thể thích ứng được các vấn đề về mặt môi trường.
Qua khảo sát thực tế cho thấy, giai đoạn sau năm 2020; ngành chăn nuôi đại gia súc được xem là ngành có lợi thế trong phát triển kinh tế nông thôn đối với các huyện vùng đồng bào DTTS. Tổng số lượng đàn gia cầm, đàn lợn, trâu, bò tăng mạnh (như chúng tôi đã phân tích ở trên); thêm vào đó là sự phát triển của một số loài vật nuôi mới như dê, ngựa và chăn nuôi hươu …. Nhờ đó, số lượng HTX nông nghiệp các vùng cao tăng mạnh trong giai đoạn này. Nếu năm 2016, các huyện chỉ có dưới 50 HTX nông nghiệp, đặc biệt huyện Sơn Động chỉ có 12 HTX, huyện Yên Thế chỉ có 10 HTX nông nghiệp; thì đến cuối năm 2023 đã tăng lên gấp 03; 3,5 và 3,7 lần. Tổng số lượng HTX nông nghiệp trên địa bàn 04 huyện vùng cao chiếm 36% so với tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh Bắc Giang.

Nguồn: Số liệu khảo sát của đề án năm 2024
[bookmark: _Toc169698429]Biểu phân tích 1: Sự phát triển về số lượng HTX chăn nuôi các huyện vùng DTTS & MN
Kết quả rà soát của ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cho thấy; đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 736 HTX nông nghiệp, trong đó chỉ có 15% số HTX chăn nuôi gia súc, chủ yếu là số lượng HTX trồng trọt và HTX hoạt động tổng hợp. Các huyện Lục Ngạn, Lục Nam và huyện Sơn Động có số lượng HTX nông nghiệp lần lượt là 105, 81 và 43; nhưng trong đó chỉ có khoảng 13 – 16% là số HTX chuyên mô hình chăn nuôi gia súc, còn lại chủ yếu là HTX hoạt động tổng hợp (kết hợp chăn nuôi, cây ăn quả). Đặc biệt, huyện Yên Thế theo số liệu của ngành nông nghiệp huyện cho thấy, chỉ có 02 HTX chuyên về chăn nuôi gia súc.
Nhìn chung; 04 huyện vùng cao có điều kiện lợi thế cho phát triển chăn nuôi gia súc (đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc), nhiều mô hình chăn nuôi có hiệu quả và đang chuyển dần sang những hướng chăn nuôi mới – loại vật nuôi mới có hiệu quả cao. Song, quy mô chăn nuôi chủ yếu là hộ gia đình, chăn nuôi nhỏ lẻ theo hướng bán chăn thả, chủ động khoảng 30% thức ăn vào mùa đông. Số lượng các mô hình HTX chăn nuôi đại gia súc là rất ít và cơ cấu tổ chức hoạt động lỏng lẻo, kém hiệu quả.

Nguồn: Số liệu khảo sát của đề án năm 2024
[bookmark: _Toc169698430]Biểu phân tích 2: Số lượng HTX chăn nuôi gia súc tại các huyện vùng DTTS năm 2023
b) Năng lực của các HTX chăn nuôi trên địa bàn các huyện vùng Đồng bào dân tộc thiểu số
Các HTX chăn nuôi gia súc trên địa bàn các huyện vùng đồng bào DTTS thường có quy mô số lượng thành viên lớn hơn so với các HTX chăn nuôi chung toàn huyện. Số lượng thành viên của HTX chăn nuôi gia súc cao gấp 04 lần so với số thành viên bình quân chung các HTX chăn nuôi khu vực 04 huyện vùng cao. Qua khảo sát cho thấy, với số lượng HTX ít, quy mô chăn nuôi gia súc của hộ gia đình (nhất là đối với chăn nuôi đại gia súc) có số đầu con ít; vì vậy các HTX chăn nuôi gia súc thường có quy mô số lượng thành viên cao, đạt từ 35 – 45 thành viên/ một HTX. Riêng huyện Sơn Động với 07 HTX chăn nuôi gia súc nhưng số thành viên bình quân thấp hơn, chỉ đạt từ 16 – 17 thành viên/ HTX.
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Nguồn: Số liệu khảo sát của đề án năm 2024
Nếu số thành viên của HTX chăn nuôi gia súc các huyện vùng DTTS cao gấp 04 lần so với số thành viên bình quân chung HTX chăn nuôi toàn huyện; thì số vốn bình quân của HTX chăn nuôi gia súc chỉ bằng khoảng ½ số vốn bình quân của các HTX chăn nuôi chung toàn huyện. Điều này đã cho thấy, tại 04 huyện vùng DTTS, các HTX chăn nuôi gia cầm, HTX chăn nuôi tổng hợp thường tập trung tại những xã vùng thấp và có suất đầu tư lớn; các HTX chăn nuôi gia súc (chủ yếu là số HTX chăn nuôi đại gia súc) thường tập trung ở những xã vùng cao, số thành viên đông nhưng suất đầu tư – vốn đầu tư ban đầu thấp. Thực tế khảo sát tại một số HTX chăn nuôi đại gia súc đã cho thấy; các HTX hoạt động vẫn mang tính hình thức, chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm, thông tin; ít có các hoạt động góp vốn đầu tư và hầu như không có đầu tư về hạ tầng phục vụ chăn nuôi. Vì vậy, vốn của các HTX thường ở mức thấp và chủ yếu là vốn của cá nhân các hộ thành viên.
[bookmark: _Toc169698394]4. Đánh giá chung
4.1 Đánh giá chung về triển vọng phát triển các HTX chăn nuôi gia súc tập trung trên địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không có số thôn trong xã thuộc diện vùng I, II và III; nhưng hiện có 70 xã thuộc diện vùng cao, vùng đồng bào DTTS. Trong đó, nhiều nhất là huyện Lục Ngạn với 27 xã; tiếp đến là huyện Sơn Động với 17 xã; huyện Yên thế với 14 xã và huyện Lục Nam có 12 xã. Tổng số xã khu vực đặc biệt khó khăn (khu vực III) là 28 xã, nhiều nhất là huyện Sơn Động với 14 xã; số xã thuộc khu vực II có 9 xã; số xã thuộc khu vực III có 33 xã, nhiều nhất là huyện Lục Ngạn có 17 xã.
Trên cơ sở các địa bàn vùng cao, vùng DTTS; chúng tôi đã rà soát quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc (bao gồm chủ yếu là: lợn, trâu, bò, dê và ngựa); kết hợp với việc khát sát thực tế chăn nuôi gia súc tại 04 huyện để xác định mô hình điểm phát triển HTX chăn nuôi gia súc tập trung, theo chuỗi giá trị. Cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc169698453]Bảng  13: Thông kê số xã thuộc vùng DTTS trên địa bàn 04 huyện vùng cao của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 - 2025
	#
	Huyện vùng DTTS & MN
	Số xã KV III
	Số xã KV II
	Số xã KV I
	Tổng số xã

	1
	Huyện Lục Ngạn
	9
	1
	17
	27

	2
	Huyện Lục Nam
	4
	1
	7
	12

	3
	Huyện Sơn Động
	14
	3
	
	17

	4
	Huyện Yên Thế
	1
	4
	9
	14

	
	Tổng số xã
	28
	9
	33
	70


Nguồn: Số liệu tổng hợp của đề an năm 2024
a) Trên địa bàn huyện Lục Ngạn:
Huyện Lục Ngạn được quy hoạch có 02 vùng chăn nuôi lợn tập trung, không được quy hoạch ứng dụng CNC; có 02 vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung, không được quy hoạch ứng dụng CNC; có 04 vùng chăn nuôi dê tập trung, không được quy hoạch ứng dụng CNC và có 03 vùng chăn nuôi ngựa tập trung, không được quy hoạch ứng dụng CNC. So với thực tế phát triển trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 02 vùng chăn nuôi trâu, bò tập trung; 03 vùng chăn nuôi ngựa tập trung và 04 vùng chăn nuôi dê tập trung.
Kết quả khảo sát thực tế và làm việc với ngành nông nghiệp địa phương; đề án xác định sẽ xây dựng 02 mô hình HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, với 02 loại con nuôi chính là dê và ngựa. Khu vực xây dựng mô hình tại 07 vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn 12 xã (trong tổng số 27 xã thuộc vùng DTTS); gồm có: Phong Minh; Sa Lý, Cấm Sơn; Biên Sơn; Kim Sơn; Tây Sơn; Hộ Đáp; Phong Vân; Kiên Thành; Thanh Hải; Quý Sơn và Hồng Giang.
b) Trên địa bàn huyện Lục Nam:
Huyện Lục Nam được quy hoạch có 03 vùng chăn nuôi lợn tập trung, trong đó có 01 vùng quy hoạch ứng dụng CNC; có 03 vùng chăn nuôi trâu, bò tập trung, không có quy hoạch ứng dụng CNC; có 02 vùng chăn nuôi dê tập trung, không có quy hoạch ứng dụng CNC và không có vùng quy hoạch chăn nuôi ngựa tập trung. So với thực tế phát triển trên địa bàn huyện Lục Nam có 03 vùng chăn nuôi lợn tập trung, 03 vùng chăn nuôi trâu tập trung và 03 vùng chăn nuôi bò tập trung. 
Tuy nhiên, kết quả khảo sát thực tế và làm việc với ngành nông nghiệp cho thấy, đã có một số HTX và một số hộ dân đang phát triển thêm con dê, bước đầu có hiệu quả khá tốt. Vì vậy, đề án sẽ phát triển 01 mô hình HTX chăn nuôi đại gia súc quy mô lớn với loại con nuôi chủ yếu là bò và dê. Khu vực xây dựng mô hình tại 03 vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn 11 xã (trong tổng số 12 xã thuộc vùng DTTS); gồm có: Đông Hưng, Đông Phú, Tam Di, Bảo Sơn, Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Vô Tranh, Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn và Tiên Nha.
c) Trên địa bàn huyện Sơn Động:
Huyện Sơn Động được quy hoạch có 01 vùng chăn nuôi lợn tập trung, có quy hoạch ứng dụng CNC; có 04 vùng chăn nuôi trâu, bò tập trung, không có quy hoạch ứng dụng CNC; có 03 vùng chăn nuôi dê tập trung, không có quy hoạch ứng dụng CNC và không có vùng quy hoạch chăn nuôi ngựa tập trung. So với thực tế phát triển trên địa bàn huyện Sơn Động, có 01 vùng chăn nuôi trâu tậpt rung, 01 vùng chăn nuôi bò tập trung và 01 vùng chăn nuôi dê tập trung, phát triển trên địa bàn 04 xã vùng cao.
Kết quả khảo sát thực tế và làm việc với ngành nông nghiệp địa phương; đề án xác định sẽ xây dựng 02 mô hình HTX chăn nuôi gia súc tập trung, với 02 loại con nuôi chính là trâu và bò. Khu vực xây dựng mô hình tại 02 vùng chăn nuôi tập trung, trên địa bàn 04 xã (trong tổng số 17 xã thuộc vùng DTTS); gồm có: xã Phúc Sơn, Đại Sơn, Vân Sơn và Hữu Sản.
d) Trên địa bàn huyện Yên Thế:
Huyện Yên Thế được quy hoạch 03 chăn nuôi lợn tập trung, trong đó có 01 vùng chăn nuôi được quy hoạch ứng dụng CNC; 03 vùng chăn nuôi trâu, bò tập trung, không có quy hoạch ứng dụng CNC; 02 vùng chăn nuôi dê tập trung, không quy hoạch ứng dụng CNC và không quy hoạch vùng chăn nuôi ngựa tập trung. So với thực tế phát triển trên địa bàn huyện Yên Thế, có 03 vùng chăn nuôi trâu tập trung, 03 vùng chăn nuôi bò tập trung và 02 vùng chăn nuôi dê tập trung.
Kết quả khảo sát thực tế và làm việc với ngành nông nghiệp địa phương; đề án xác định sẽ xây dựng 02 mô hình HTX chăn nuôi gia súc, với 02 loại con nuôi chính là dê và bò. Khu vực xây dựng mô hình tại 02 vùng chăn nuôi tập trung, trên địa bàn 11 xã (trong tổng số 14 xã vùng DTTS); gồm có: xã Canh Nậu, Đồng Hưu, Đồng Kỳ, Đồng Sơn, Đồng Tiến, Đồng Vương, Hồng Kỳ, Tam Hiệp, Tam Tiến, Tân Hiệp, Tiến Thắng và Xuân Lương.
(Phụ lục số 02 kèm theo)
4.2 Những thuận lợi trong phát triển đề án
Bắc Giang là một trong những địa phương đã và đang thực hiện nhiều chính sách phát triển nông nghiệp và phát triển các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh nguồn vốn của Trung ương, Bắc Giang đã bố trí nguồn vốn địa phương và vốn xã hội hóa từ nhiều nguồn khác để phát triển các HTX nông nghiệp cả về số lượng và thúc đẩy phát triển chất lượng, quy mô các HTX nông nghiệp; trong đó có sự phát triển ngành chăn nuôi giá súc và các HTX chăn nuôi trên địa bàn các huyện vùng cao, vùng đồng bào DTTS.
Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại văn bản số 685/KH-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2021, của UBND tỉnh Bắc Giang đã xác định rõ phát triển ngành nông nghiệp, chăn nuôi chiếm 88,7%/ tổng giá trị sản xuất toàn ngành, trong đó giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 48%, chiếm gần ½ trong tổng cơ cấu giá trị sản xuất toàn ngành. Vì vậy, trong kế hoạch phát triển nông nghiệp của các huyện, trong đó có 04 huyện vùng đồng bào DTTS sẽ tập trung vào phát triển ngành chăn nuôi dựa trên lợi thế cụ thể từng vùng.
Bắc Giang cũng là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước phê duyệt quy hoạch tỉnh; trong đó có phát triển sản xuất nông nghiệp. UBND tỉnh đã rà soát chi tiết các vùng chăn nuôi tập trung để xây dựng bản đồ số hóa; trong đó có vùng chăn nuôi gia súc tập trung, một số vùng được quy hoạch phát triển ứng dụng công nghệ cao tại các huyện vùng đồng bào DTTS.
Trên địa bàn 04 huyện vùng cao (Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động và Yên Thế) có tổng số trên 60% các xã vùng cao, nhiều xã gắn với trường bắn thuộc Quân đội quản lý. Đây là địa bàn có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gia súc; đặc biệt là những khu vực gắn với trường bắn có thể khai thác khu vực chăn thả và đồng cỏ tự nhiên đối với chăn nuôi đại gia súc.
Đồng bào vùng DTTS có truyền thống chăn nuôi đại gia súc từ lâu đời, dựa vào điều kiện địa hình, tự nhiên và gắn với tập quán sản xuất của người vùng cao. Bên cạnh đó, năng lực lao động của đồng bào DTTS tại chỗ có những hạn chế nhất định, nhất là đối với những người ở độ tuổi trung nên; do vậy, họ phải bám lấy nương rẫy, bám vào sản xuất tại chỗ; trong đó có yếu tố gắn bó với chăn nuôi gia súc.
Những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang và nhiều vùng lân cận đã và đang thu hút mạnh sản xuất công nghiệp; vùng sản xuất nông nghiệp nói chung đã dần bị thu hẹp; thêm vào đó là nhu cầu tiêu thụ thịt các loại tăng lên đã và đang tạo điều kiện thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi nói chung. Trong đó, tại các vùng cao của tỉnh Bắc Giang, yếu tố kinh tế thị trường đã dần tiếp cận đến với các hộ nuôi; một số doanh nghiệp chăn nuôi phát triển và đã dần hình thành một số HTX chăn nuôi gia súc. Một số loại gia súc mới được đưa vào sản xuất thay cho con trâu, bò là con ngựa bạch và con dê. Lợi thế về hiệu quả kinh tế từ những con nuôi mới đã và đang thúc đây người dân vùng đồng bào DTTS phát triển chăn nuôi gia súc quy mô lớn; hướng phát triển theo các chuỗi giá trị và dần hình thành các tiêu chuẩn, chất lượng.
Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, ngựa, dê) trên địa bàn các huyện vùng cao cơ bản ít gặp những vấn đề về dịch bệnh. Quá trình sinh trưởng của các loại vật nuôi khá ổn định, đem lại hiệu quả bền vững. Một số loại bệnh đã từng xuất hiện, như bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng nhưng với tần xuất thấp – tỷ lệ rủi ro là thấp, ít ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi và chất lượng của đàn vật nuôi.
4.3 Những khó khăn trong phát triển đề án
Về cơ bản, các vùng cao, vùng đồng bào DTTS của tỉnh Bắc Giang hiện có nhiều lợi thế, nhưng chủ yếu là từ yếu tố khách quan (chính sách, quy hoạch, địa hình …); Song các yếu tố từ phía chủ quan (nội lực) lại rất hạn chế. Có thể đánh giá những khó khăn chính trong phát triển đề án như sau:
Mặt dù tỉnh đã có quy hoạch chi tiết vùng chăn nuôi gia súc tập trung đến từng xã; nhưng tại nhiều xã có quy hoạch, việc bố trí vùng chăn nuôi phù hợp vẫn gặp nhiếu khó khăn. Trong đó có một số yếu tố chính, như vùng chăn thả tự do, vùng nguyên liệu thức ăn và đặc biệt là vùng chăn nuôi tập trung có liên quan chặt chẽ đến việc giải quyết các vấn đề môi trường. Do đó, việc lựa chọn mô hình phát triển HTX chăn nuôi tập trung theo chuỗi giá trị cũng là một trong những vấn đề khó khăn cơ bản.
Để có thể phát triển các HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, dần hình thành vùng nguyên liệu tập trung theo chuỗi giá trị cần có nhiều điều kiện; trong đó điều kiện về yếu tố con người (chủ trang trại, HTX) là quan trọng nhất.
Qua khảo sát thực tế tại các địa phương; lực lượng lao động gắn bó với mô hình chăn nuôi chủ yếu có độ tuổi từ 35 trở lên, năng lực trình độ hạn chế. Cơ bản các lực lượng lao động có khả năng quản lý khá tốt về phương pháp chăn thả tự do; song phương pháp chăn nuôi kết hợp thâm canh còn rất hạn chế. Đặc biệt, khả năng tiếp cận thị trường, lên kết vùng sản xuất lớn, phát triển thương hiệu … để có thể đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường là rất yếu và thiếu. Việc lựa chọn người đứng đầu của các HTX rất quan trọng và cần phải đặc biệt quan tâm.
Kết quả khảo sát cũng đã cho thấy, nguồn lực tài chính (vốn) đầu tư chăn nuôi của các hộ gia đình ở mức thấp, kể cả các hộ thành viên của HTX chăn nuôi đại gia súc. Phần lớn các hộ chỉ đủ điều kiện nuôi từ 5 – 10 con, số ít các hộ nuôi trên 20 con; chủ yếu là nuôi theo phương pháp bán chăn thả và thức ăn chủ động chỉ đạt khoảng 30% (chủ yếu vào mùa mưa rét). Suất đầu tư chuồng trại, vùng nuôi rất thấp; phần nhiều là các nhà tạm. Vì vậy, việc phát triển HTX chăn nuôi quy mô lớn phải dựa vào số đông các hộ tham gia làm thành viên của HTX.
Nhìn chung, 04 huyện vùng đồng bào DTTS những năm gần đây đã được đầu tư về hạ tầng cơ sở, giao thông, điện và các điều kiện khác. Song đối với những vùng nuôi gia súc vẫn còn có những khó khăn nhất định như: tạo vùng tập trung nguyên liệu, khu giết mổ tập trung, kho bãi tập trung … để phục vụ cho HTX phát triển theo chuỗi cũng là một trong những vấn đề thách thức.
Những năm gần đây, ngành sản xuất cây ăn quả trên địa bàn các huyện vùng cao đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Vì vậy, ngoài đất sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp; những diện tích có thể tận dụng phát triển chăn nuôi quy mô lớn đang bị cạnh tranh bởi ngành trồng cây ăn quả (vải, cam …). Do đó, đây cũng là một thách thức đối với phát triển các mô hình HTX chăn nuôi tập trung quy mô lớn.
[bookmark: _Toc169698395]Phần thứ hai
[bookmark: _Toc169698396]MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
I. [bookmark: _Toc169698397]MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
[bookmark: _Toc169698398]1. Mục tiêu tổng quát
Góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và XX.
Trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt và phát huy lợi thế chăn nuôi gia súc trên địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề án sẽ xây dựng một số mô hình điểm về HTX chăn nuôi gia súc tập trung, phát triển theo chuỗi giá trị; tạo cơ sở, tiền đề hình thành vùng nguyên liệu tập trung nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững; từng bước nâng cao thu nhập của người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
[bookmark: _Toc169698399]2. Mục tiêu cụ thể
· Khai thác hợp lý tiềm năng về điều kiện tự nhiên; lợi thế của các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS cho phát triển chăn nuôi gia súc, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc;
· Xây dựng quy trình chăn nuôi phù hợp với điều kiện năng lực của người dân các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS trên cơ sở khai thác điều kiện lợi thế tự nhiên; cải thiện mô hình chăn nuôi có hiệu quả; đồng thời bảo vệ môi trường; bảo vệ cảnh quan thiện nhiên; phát triển bền vững;
· Xây dựng các mô hình HTX chăn nuôi quy mô tập trung gồm nhiều hộ chăn nuôi đơn lẻ thành những vùng nguyên liệu tập trung; phát triển tiêu chuẩn, thương hiệu sản phẩm; phát triển theo chuỗi giá trị bền vững;
· Từng bước nâng cao thu nhập của người dân tại các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS; đồng thời bảo vệ các giá trị phi nông nghiệp, như cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống địa phương và các giá trị khác …
[bookmark: _Toc169698400]3. Đối tượng của đề án
· Các HTX và thành viên HTX chăn nuôi gia súc tại các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS sẽ được củng cố và phát triển thành các HTX chăn nuôi tập trung; xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật nuôi và phát triển theo chuỗi giá trị.
· Các hộ gia đình có điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc quy mô lớn (bao gồm cả các trang trại, gia trại), thuộc vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung sẽ được xây dựng thành các HTX chăn nuôi gia súc quy mô tập trung, phát triển tiêu chuẩn chất lượng, quy trình nuôi và chăn nuôi theo chuỗi giá trị.
[bookmark: _Toc169698401]4. Phạm vi của đề án
· Phạm vi về không gian: 
Đề án được phát triển trên địa bàn 39 xã miền núi, có đồng bào DTTS thuộc 04 huyện miền núi phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Gồm có các huyện Lục Ngạn; Lục Nam, Sơn Động và Yên Thế.
(Phụ lục số 1 kèm theo)
· [bookmark: _Toc169698402]Phạm vi về thời gian: Đề án được thực hiện từ năm 2025 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
	II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
Trong khuôn khổ đề án, giai đoạn 2025-2030 đề án hỗ trợ xây dựng 07 mô hình HTX chăn nuôi gia súc tập trung, phát triển theo chuỗi giá trị; với những loại vật nuôi chủ lực được xác định gồm có: trâu, bò, dê và ngựa. Đề án tập trung thực hiện 04 nội dung đan xen thực hiện trong cả 03 giai đoạn.
[bookmark: _Toc169698403]1.  Xây dựng mô hình HTX chăn nuôi gia súc quy mô tập trung, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
a. Mục tiêu
Lựa chọn xây dựng 07 mô hình HTX chăn nuôi gia súc tập trung, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị; đảm bảo phát huy lợi thế chăn nuôi của từng vùng; đúng với quy hoạch và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Cụ thể:
- Huyện Lục Ngạn xây dựng 02 mô hình HTX, tập trung vào 02 loại vật nuôi chủ lực là dê và ngựa.
- Huyện Lục Nam xây dựng 01 mô hình HTX, tập trung vào 02 loại vật nuôi chủ lực là dê và bò;
- Huyện Sơn Động xây dựng 02 mô hình HTX, tập trung vào 02 loại vật nuôi chủ lực là trâu và bò;
- Huyện Yên Thế xây dựng 02 mô hình HTX, tập trung vào 02 loại vật nuôi chủ lực là dê và bò.
b. Nội dung thực hiện
· Phối kết hợp với ngành nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương các xã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá trên địa bàn 14 vùng chăn nuôi gia súc chủ lực (trên địa bàn 38 xã, thuộc 04 huyện vùng đồng bào DTTS và MN); để xác định 07 mô hình HTX phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương;
· Hỗ trợ thành lập mới hoặc củng cố lại tổ chức hoạt động của các HTX đã có theo Luật HTX năm 2023;
· Hỗ trợ xây dựng, củng cố lại điều lệ, quy chế hoạt động của HTX;
· Hỗ trợ xây dựng kế hoạch tổ chức chăn nuôi; phương án sản xuất kinh doanh chi tiết và các kế hoạch khác;
· Các hỗ trợ pháp lý khác.
c. Quy mô và kinh phí thực hiện
· Quy mô:
Địa bàn phát triển các HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu tập trung, phát triển theo chuỗi giá trị (theo phụ lục 1).
Số lượng thành viên mỗi HTX dự kiến từ 10 – 30 thành viên. Trong đó, bao gồm cả số thành viên chính thức và thành viên liên kết.
· Kinh phí: Tổng kinh phí được thực hiện là 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng). 
Tỷ lệ nguồn ngân sách Nhà nước: 100%.
· Thời gian thực hiện: 2025-2027
[bookmark: _Toc169698404]2. Hỗ trợ tổ chức hoạt động của HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
a. Mục tiêu 
Hỗ trợ các HTX về vật tư, con giống; xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo nguồn thức ăn chủ động; để các HTX mô hình có thể hoạt động tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
b. Nội dung thực hiện 
· Hỗ trợ con giống đạt tiêu chuẩn, chất lượng tốt cho các thành viên của HTX;
· Hỗ trợ thức ăn đầu vào, thuốc thu ý và một số loại hoạt chất cần thiết cho chăn nuôi gia súc;
· Hỗ trợ phát triển các vùng trồng thức ăn chủ động, như: cỏ voi, ngô …
· Các hỗ trợ kỹ thuật khác.
c. Quy mô và kinh phí thực hiện
· Quy mô:
Hỗ trợ 07 HTX mô hình với khoảng 210 thành viên (bao gồm cả thành viên chính thức và thành viên liên kết).
· Kinh phí:
Tổng kinh phí: 8.200 triệu đồng (Tám tỷ, hai trăm triệu đồng).
         Trong đó, Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ  là: 7.935 triệu đồng
                         Vốn đối ứng của HTX là     : 805 triệu đồng 
· Thời gian thực hiện: Giai đoạn I (2025-2026) và giai đoạn II (2027-2028)
[bookmark: _Toc169698405]3.  Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
a. Mục tiêu 
Tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ về quản trị HTX theo luật HTX 2023, quản trị và tổ chức hoạt động của HTX theo chuỗi giá trị; nâng cao nhận thức cho thành viên HTX về vai trò của HTX đối với kinh tế hộ gia đình, về sản xuất theo chuỗi giá trị và về chăn nuôi an toàn, bền vững.
b. Nội dung thực hiện 
· Tập huấn cho cán bộ và thành viên HTX về Luật HTX năm 2023;
· Tập huấn cho cán bộ quản lý và thành viên HTX về chuyển đổi số trong HTX và trong phát triển chăn nuôi gia súc;
· Tập huấn cho cán bộ HTX về quản trị HTX, phát triển HTX theo chuỗi giá trị;
· Tập huấn cho thành viên HTX về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, đặc biệt là đại gia súc;
· Tập huấn cho thành viên HTX về phòng trừ dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh từ xa;
· Tập huấn cho cán bộ và thành viên HTX về bảo vệ môi trường sống, môi trường sản xuất, chăn nuôi;
· Tập huấn cho thành viên HTX về hiệu quả sản xuât theo chuỗi giá trị; 
· Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc cho HTX và thành viên của HTX;
· Hỗ trợ kiểm soát và phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi của HTX;
· Tập huấn cho cán bộ quản lý HTX và thành viên về xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm;
· Tập huấn cho cán bộ quản lý HTX và thành viên về thương mại điện tử và các biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm;
· Tập huấn nội dung khác.
c. Quy mô và kinh phí thực hiện
· Quy mô:
Tập huấn cho cán bộ 07 HTX mô hình và các thành viên của HTX;
Tập huấn mở rộng cho cán bộ quản lý, theo dõi chăn nuôi của UBND xã thuộc vùng dự án (gồm 38 xã);
Tập huấn mở rộng cho các hộ chăn nuôi vùng dự án, trên địa bàn 38 xã.
· Kinh phí:
Tổng kinh phí thực hiện 1.500 triệu đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng).
Tỷ lệ nguồn ngân sách Nhà nước: 100%
· Thời gian thực hiện
Thực hiện trong giai đoạn I (từ năm 2025 – 2026) và giai đoạn II (từ năm 2027 – 2028) và giai đoạn III (2029-2030)
[bookmark: _Toc169698406]4.  Hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với các HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
a. Mục tiêu 
Hỗ trợ thúc đẩy việc xây dựng nhãn hiệu, tiêu chuất chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu; phát triển và mở rộng thị trường và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.
b. Nội dung thực hiện 

· Tổ chức thăm quan, học tập mô hình về xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường;
· Hỗ trợ xây dựng tem quy xuất nguồn gốc sản phẩm; tem nhãn và logo sản phẩm của HTX;
· Hỗ trợ tham gia các cuộc hội chợ, hội nghị quảng bá sản phẩm, tư vấn kết nối tiêu thụ sản phẩm;
· Tư vấn và các hỗ trợ khác.
c. Quy mô và kinh phí thực hiện
· Quy mô:
Đối với hoạt động tập huấn, hỗ trợ tập trung cho 07 HTX mô hình và thành viên; đồng thời hỗ trợ mở rộng đối với cán bộ UBND xã, đối với hộ chăn nuôi thuộc vùng dự án (gồm có 38 xã).
Đối với nội dung hỗ trợ khác, chỉ thực hiện trong phạm vị 07 HTX mô hình.
· Kinh phí:
Tổng kinh phí thực hiện: 1.410 triệu đồng (Một tỷ, bốn trăm mười triệu đồng).
Tỷ lệ vốn ngân sách Nhà nước: 100%.
· Thời gian thực hiện
[bookmark: _Toc169698407]Thực hiện trong giai đoạn I (từ năm 2025 – 2026), giai đoạn II (từ năm 2027 – 2028) và giai đoạn III (2029-2030)
III. HIỆU QUẢ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
[bookmark: _Toc169698408]1. Hiệu quả kinh tế
Đề án xây dựng 07 mô hình HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu tập trung, phát triển theo chuỗi giá trị đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, ổn định theo hướng phát triển bền vững.
Tạo nguồn thu nhập ổn định có ước tính trên 250 hộ thành viên chính thức và thành viên liên kết, với mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức hiện tại từ 20 – 25%.
Đề án được thực hiện sẽ góp phần vào kết quả ngành chăn nuôi giá súc của 04 huyện vùng đồng bào DTTS và MN, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện và của tỉnh Bắc Giang.
Đề án được thực hiện sẽ mở rộng xây dựng các sản phẩm OCOP, phát triển các sản phẩm đặc sản vùng miền và phát triển thương hiệu ngành chăn nuôi; trên cơ sở đó, tạo thu nhập ổn định bền vững cho thành viên HTX.
[bookmark: _Toc169698409]2. Hiệu quả xã hội
Trên cơ sở 07 HTX mô hình được xây dựng, sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi gia súc 04 huyện vùng đồng bào DTTS và MN theo hướng phát triển HTX quy mô lớn; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển HTX, LH HTX của địa phương; đồng thời đóng góp vào thành công chung của các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện và tỉnh Bắc Giang.
Sự phát triển của các mô hình HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn góp phần ổn định đời sống của người dân tại chỗ, tạo việc làm ổn định cho lao động – đặc biệt là lao động trình độ thấp, có độ tuổi cao (từ 35 tuổi trở lên); góp phần đảm bảo an sinh, xã hội khu vực các huyện vùng đồng bào DTTS và MN.
Đề án được thực hiện sẽ góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế chăn nuôi gia súc của các huyện vùng đồng bào DTTS và MN góp phần vào quá trình khai thác, phát triển tiềm năng cả về mặt điều kiện tự nhiên, con người, tiêt kiệm nguồn lực.
[bookmark: _Toc169698410]3. Hiệu quả môi trường
Đề án được thực hiện vừa khai thức tiềm năng lợi thế; đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường dựa trên định hướng phát triển bền vững của các HTX chăn nuôi gia súc.
Các HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị sẽ xây dựng các quy trình chăn nuôi chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm; thông qua đó giúp cho ngành chăn nuôi của các huyện vùng đồng bào DTTS và MN sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực tự nhiên, sử dụng hạn chế thức ăn, hóa chất góp phần giảm phát thải môi trường, nhất là giáp phát thải khí nhà kính.
Đề án được thực hiện sẽ nâng cao nhận thức của thành viên HTX; từ đó các hộ chăn nuôi sẽ có kế hoạch chăn nuôi, sử dụng mọi nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; hành động có thể bảo vệ môi trường sống, môi trường sản xuất; đồng thời sẽ nâng cao ý thức và tạo nhận thức đúng cho người chăn nuôi vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
[bookmark: _Toc169532228][bookmark: _Toc169698411]4. Kinh phí thực hiện đề án
Đề án được thực hiện với 04 tiểu dự án, chia thành 03 giai đoạn, gồm có: giai đoạn I (từ năm 2025 – 2026); giai đoạn II (từ năm 2027 – 2028); giai đoạn III (từ năm 2029 – 2030).
Tổng kinh phí thực hiện đề án: 11.320 triệu đồng (Mười một tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng).
Trong đó: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh Bắc Giang bố trí là: 10.515 triệu đồng (Mười tỷ, năm trăm mười lăm triệu đồng). 
Nguồn vốn đối ứng của HTX: 805 triệu đồng (Tám trăm linh năm triệu đồng).
(Phụ lục số 03 kèm theo).
[bookmark: _Toc169698412]
Phần thứ ba
[bookmark: _Toc169698413]TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
[bookmark: _Toc169698414]
	I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc169698415]1. Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang
Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án; Xây dựng tiêu chí, hướng dẫn lựa chọn các mô hình tham gia đề án; Giám sát các mô hình được lựa chọn trong quá trình thực hiện các nội dung đề án đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, hiệu quả và các quy định khác của Nhà nước.
Chủ trì phối hợp với UBND 04 huyện vùng dự án (huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động và Yên Thế) rà soát các mô hình đủ tiêu chuẩn để xây dựng, củng cố HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị. Chủ trì  phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở ngành liên quan để lựa chọn các mô hình thực hiện đề án đúng tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở ngành chức năng trong giảm sát, đánh giá và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề án.
Chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai, Hội nghị tổng kết thực hiện đề án; báo cáo kết quả và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định triển khai thực hiện đề án và các yêu cầu liên quan khác.
[bookmark: _Toc169698416]2. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang
Chỉ đạo ngành nông nghiệp của 04 huyện phối kết hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lựa chọn mô hình đủ tiêu chuẩn; chỉ đạo thực hiện các yêu cầu chuyên ngành về phát triển HTX, chăn nuôi gia súc đúng với quy hoạch và kế hoạch tái cơ cấu của ngành nông nghiệp tỉnh.
Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang trong quá trình kiểm tra, đánh giá tiến độ, tổng kết thực hiện đề án; phối hợp trong quá trình xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh của đề án nếu có.
Chỉ đạo ngành nông nghiệp 04 huyện thực hiện đề án bố trí lồng ghép những nội dung, dự án, chương trình liên quan và phối hợp xây dựng các mô hình đúng mục tiêu của đề án, đồng thời đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, kỹ thuật của ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang.
Tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Giang mở rộng xây dựng các mô hình bằng các nguồn vốn khác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của ngành nông nghiệp.
[bookmark: _Toc169698417]3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tỉnh Bắc Giang
Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan giám sát, đánh giá kết quả thực hiện đề án; phối kết hợp xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực hiện đề án; đề xuất UBND tỉnh quyết định triển khai thực hiện đề án giai đoạn 2030 – 2045.
[bookmark: _Toc169698418]4. Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
Chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí, đảm bảo kinh phí thực hiện đề án.
Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh ban hành hướng dẫn liên ngành về thủ tục thanh, quyết toán nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ thực hiện đề án
Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở ngành liên quan trong quá trình giám sát, đánh giá kết quả thực hiện đề án; theo đó, phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thực hiện đề án giai đoạn 2030 – 2045.
[bookmark: _Toc169698419]5. Các Sở, ngành; tổ chức chính trị, xã hội khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công; phối kết hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang trong quá trình thực hiện đề án, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
[bookmark: _Toc169698420]6. UBND 04 huyện thực hiện đề án
Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn các HTX tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của đề án; phối kết hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện đề án.
Chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện và các đơn vị chức năng phối kết hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức đánh giá, lựa chọn mô hình thực hiện đề án đúng tiêu chuẩn và đảm bảo định hướng phát triển ngành nông nghiệp địa phương.
Bố trì các nguồn lực và các chương trình, chính sách đang thực hiện tại địa phương nhằm phối kết hợp xây dựng các mô hình của đề án, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, góp phần vào kết quả phát triển của ngành nông nghiệp địa phương.
Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở ngành liên quan trong quá trình giám sát, đánh giá, tổng kết thực hiện đề án; tham mưu UBND tỉnh quyết định mở rộng thực hiện đề án giai đoạn 2030 – 3045.
[bookmark: _Toc169698421]7. Trách nhiệm các HTX tham gia thực hiện đề án
Các mô hình HTX được hỗ trợ bởi dự án phải tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng Luật HTX 2023 và các quy định hiện hành khác của Pháp luật.
Phối kết hợp với Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thực hiện đề án xây dựng kế hoạch, đánh giá hiện trạng và tổ chức thực hiện các nội dung của đề án đúng với quy định của Pháp luật hiện hành.
Chủ động bố trí các nguồn lực (về đất đai, lao động, vốn …) đủ điều kiện tham gia đề án theo đúng các tiêu chí, điều kiện của đề án được duyệt. Tiếp nhận và triển khai nguồn vốn hỗ trợ của Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
[bookmark: _Toc169532240][bookmark: _Toc169698423]Trước, trong và sau quá trình thực hiện đề án; các HTX mô hình thường xuyên phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các đơn vị liên quan chủ động tổ chức thực hiện đề án; giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện đề án; phối kết hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh; đồng thời thực hiện việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị ở địa phương.
	II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc169698424]1. Kết luận
Bắc Giang là một trong những tỉnh đã và đang phát triển manh các ngành công nghiệp, trong đó có thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đồng thời, đây cũng là tỉnh có nhiều chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, HTX. Trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đã xác định, cây ăn quả và chăn nuôi là hai ngành sản xuất nông nghiệp chủ lực; mỗi ngành chiếm gần 50% giá trị sản xuất trong tổng cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đã bố trí, sắp xếp các vùng chăn nuôi tập trung, trong đó có nhiều vùng chăn nuôi ứng dụng CNC, tập trung nhiều ở các huyện vùng đồng bào DTTS và MN.
Tỉnh Bắc Giang có 70 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và MN, trong đó có 67 xã thuộc địa bàn 04 huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động và Yên Thế. Kết quả khảo sát thực tế và phối kết hợp làm việc với ngành nông nghiệp các huyện; trong khuôn khổ đề án này sẽ lựa chọn 14 xã vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn 39 xã vùng đồng bào DTTS và MN để xây dựng 07 mô hình HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu tập trung, phát triển theo chuỗi giá trị. Có 04 loại vật nuôi chủ lực được xác định gồm: trâu, bò, dê và ngựa bạch; và dự kiến sẽ có 250 thành viên trong 07 mô hình HTX (bao gồm cả thành viên chính thức và liên kết).
Vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn 04 huyện vùng dự án gồm có: (i) Chăn nuôi lợn có 9 vùng/ tổng số 21 vùng cả tỉnh, chủ yếu tập trung ở những vùng thấp; (ii) vùng chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) tập trung có 12 vùng/ tổng số 23 vùng cả tỉnh, tập trung ở những khu vực miền núi, vùng cao; (iii) vùng chăn nuôi dê tập trung có 11 vùng/ tổng số 18 vùng cả tỉnh, tập trung ở khu vực miền núi, vùng cao; (iv) vùng chăn nuôi ngựa (chủ yếu là ngựa bạch) tập trung có 3 vùng/ tổng số 04 vùng toàn tỉnh, chỉ tập trung ở huyện Lục Ngạn.
Bắc Giang là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp ở mức độ cao so với cả nước, nhất là trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay. Đến năm 2023, tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 731 HTX nông nghiệp, riêng 04 huyện vùng đồng bào DTTS và MN có 262 HTX, chiếm 35,8% số HTX nông nghiệp toàn tỉnh. Trong đó, số HTX chăn nuôi gia súc chỉ đạt khoảng 15 – 17%/ tổng số HTX ngành nông nghiệp. Thực tế khảo sát cho thấy, ngành chăn nuôi đại gia súc các huyện vùng đồng bào DTTS và MN phát triển tương đối mạnh, nhưng chủ yếu là mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình; ít có quy mô trang trại lớn và các HTX chăn nuôi quy mô tập trung.
Trên địa bàn 04 huyện vùng đồng bào DTTS và MN có nhiều lợi thế cho phát triển mô hình HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị như: điều kiện tự nhiên thuận lợi; truyền thống chăn nuôi đại gia súc lâu đời và là vùng được tập trung – ưu tiên nhiều chính sách phát triển HTX, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung. Tuy nhiên, cũng có những vướng mắc, khó khăn nhất định như: năng lực và trình độ của người chăn nuôi ở mức thấp; vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh rất hạn chế; đặc biệt là diện tích đất chăn nuôi, phát triển đồng cỏ bị cạnh tranh bởi ngành sản xuất cây ăn quả là một trong những khó khăn lớn nhất.
Đề án được thực hiện sẽ dần hình thành vùng cung ứng gia súc tập trung, sản xuất quy mô theo tiêu chuẩn chất lượng và phát triển liên kết theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, thông qua đề án, vùng chăn nuôi gia súc sẽ phát triển mạnh, giúp nâng cao thu nhập của hộ dân, giải quyết việc làm tại chỗ; giảm phát thải môi trường góp phần vào phát triển bền vững khu vực các huyện vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
[bookmark: _Toc169698425]2. Kiến nghị thực hiện đề án
Để thực hiện đề án “Phát triển mô hình HTX chăn nuôi gia súc trên địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo tiền đề để phát triển thành các mô hình chăn nuôi tập trung, phát triển theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”  hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển thực tế các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS, chúng tôi kiến nghị:
Để thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đối với địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS cần ưu tiên phát triển mô hình HTX chăn nuôi gia súc là một giải pháp lợi thế; phù hợp và hiệu quả nhất. Vì vậy, các cơ chế, chính sách được thực hiện trên địa bàn cần tập trung ưu tiên đối với các HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn.
Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt đề án; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành chức năng phối kết hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang trong việc bố trí nguồn vốn, tổ chức triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.
Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối kết hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang trong quá trình chỉ đạo chuyên môn ngành nông nghiệp; bố trí lồng ghép các Chương trình Mục tiêu quốc gia hỗ trợ thực hiện đề án. Chỉ đạo ngành nông nghiệp 04 huyện theo dõi, hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật chăn nuôi trong quá trình thực hiện đề án.
Đề nghị UBND các xã phối kết hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang nhằm vận động hộ chăn nuôi tham gia HTX, bố trí nguồn lực địa phương, đặc biệt là đất đất trồng cỏ …; đồng thời kết hợp xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề án.








[bookmark: _Toc169532239][bookmark: _Toc169698422]PHỤ LỤC TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Đề án được thực hiện trong 03 giai đoạn, cụ thể:
· Giai đoạn I: từ năm 2025 đến 2026;
· Giai đoạn II: từ năm 2027 đến 2028;
· Giai đoạn III: từ năm 2029 đến 2030.
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án:
	#
	Hội dung thực hiện đề án
	Giai đoạn I
	Giai đoạn II
	Giai đoạn III

	I
	Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án
	 
	 
	 

	II
	Tiểu dự án 1: Xây dựng mô hình HTX chăn nuôi giá súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
	 
	 
	 

	1
	Phối kết hợp với ngành nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương các xã; Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá trên địa bàn 14 vùng chăn nuôi giá súc chủ lực (trên địa bàn 38 xã, thuộc 04 huyện vùng đồng bào DTTS và MN); để xác định 07 mô hình HTX phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương
	 
	 
	 

	2
	Hỗ trợ thành lập mới hoặc củng cố lại tổ chức hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2023
	 
	 
	 

	3
	Hỗ trợ xây dựng, củng cố lại điêu lệ, quy chế hoạt động của HTX
	 
	 
	 

	4
	Hỗ trợ xây kế hoạch tổ chức chăn nuôi; phương án sản xuất kinh doanh chi tiết và các kế hoạch khác
	 
	 
	 

	5
	Các hỗ trợ pháp lý khác
	 
	 
	 

	III
	Tiểu dự án 2: Hỗ trợ tổ chức hoạt động của HTX chăn nuôi giá súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ con giống đạt tiêu chuẩn, chất lượng tốt cho các thành viên của HTX
	 
	 
	 

	2
	Hỗ trợ thức ăn đầu vào, thuốc thu ý và một số loại hoạt chất cần thiết cho chăn nuôi gia súc
	 
	 
	 

	3
	Hỗ trợ phát triển các vùng trồng thức ăn chủ động, như: cỏ voi, ngô …
	 
	 
	 

	4
	Các hỗ trợ kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	IV
	Tiểu dự án 3: Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
	 
	 
	 

	1
	Tập huấn cho cán bộ và thành viên HTX về Luật HTX năm 2023
	 
	 
	 

	2
	Tập huấn cho cán bộ quản lý và thành viên HTX về chuyển đổi số trong HTX và trong phát triển chăn nuôi gia súc
	 
	 
	 

	3
	Tập huấn cho cán bộ HTX về quản trị HTX, phát triển HTX theo chuỗi giá trị
	 
	 
	 

	4
	Tập huấn cho thành viên HTX về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, đặc biệt là đại gia súc
	 
	 
	 

	5
	Tập huấn cho thành viên HTX về phòng trừ dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh từ xa
	 
	 
	 

	6
	Tập huấn cho cán bộ và thành viên HTX về bảo vệ môi trường sống, môi trường sản xuất, chăn nuôi
	 
	 
	 

	7
	Tập huấn cho thành viên HTX về hiệu quả sản xuât theo chuỗi giá trị
	 
	 
	 

	8
	Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc cho HTX và thành viên của HTX; Hỗ trợ kiểm soát và phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi của HTX.
	
	
	

	9
	Tập huấn nội dung khác
	 
	 
	 

	V
	Tiểu dự án 4: Hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với các HTX chăn nuôi giá súc quy mô lơn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức thăm quan, học tập mô hình về xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường;

	 
	 
	 

	2
	Hỗ trợ xây dựng tem quy xuất nguồn gốc sản phẩm; tem nhãn và logo sản phẩm của HTX;

	
	
	

	3
	Hỗ trợ tham gia các cuộc hội chợ, hội nghị quảng bá sản phẩm, tư vấn kết nối tiêu thụ sản phẩm;
	
	
	

	2
	Tư vấn và các hỗ trợ khác
	 
	 
	 

	VI
	Giám sát, đánh giá đề án hàng năm
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[bookmark: _Toc169698427]Phụ lục 1: Rà soát các xã tham gia thực hiện đề án

	#
	Huyện Lục Ngạn
	Huyện Lục Nam
	Huyện Sơn Động
	Huyện Yên Thế

	1
	Phong Minh
	Đông Hưng
	Phúc Sơn
	Canh Nậu

	2
	Sa Lý
	Đông Phú
	Đại Sơn
	Đồng Hưu

	3
	Cấm Sơn
	Tam Di
	Vân Sơn
	Đồng Kỳ

	4
	Biên Sơn
	Bảo Sơn
	Hữu Sản
	Đông Sơn

	5
	Kim Sơn
	Huyền Sơn
	
	Đồng Tiến

	6
	Tân Sơn
	Nghĩa Phương
	
	Đồng Vương

	7
	Hộ Đáp
	Vô Tranh
	
	Hồng Kỳ

	8
	Phong Vân
	Lục Sơn
	
	Tam Hiệp

	9
	Kiên Thành
	Bình Sơn
	
	Tam Tiến

	10
	Thanh Hải
	Trường Sơn
	
	Tân Hiệp

	11
	Quý Sơn
	Tiên Nha
	
	Tiến Thắng

	12
	Hồng Giang
	
	
	Xuân Lương


Nguồn: Số liệu rà soát từ quy hoạch và thực tế vùng chăn nuôi, 2024
[bookmark: _Toc169698428]Phụ lục 2: Rà soát vùng quy hoạch chăn nuôi gia súc và vùng đồng bào DTTS & MN
	#
	Huyện Lục Ngạn
	Huyện Lục Nam
	Huyện Sơn Động
	Huyện Yên Thế

	
	DTTS & MN
	Quy hoạch
	DTTS & MN
	Quy hoạch
	DTTS & MN
	Quy hoạch
	DTTS & MN
	Quy hoạch

	1
	Phong Minh
	Phong Minh
	Đông Hưng
	Đông Hưng
	Phúc Sơn
	Phúc Sơn
	Canh Nậu
	Canh Nậu

	2
	Sa Lý
	Sa Lý
	Đông Phú
	Đông Phú
	Đại Sơn
	Đại Sơn
	Đồng Hưu
	Đồng Hưu

	3
	Cấm Sơn
	Cấm Sơn
	Tam Di
	Tam Di
	Vân Sơn
	Vân Sơn
	Đồng Kỳ
	Đồng Kỳ

	4
	Biên Sơn
	Biên Sơn
	Bảo Sơn
	Bảo Sơn
	Hữu Sản
	Hữu Sản
	Đông Sơn
	Đông Sơn

	5
	Phong Vân
	Kim Sơn
	Bảo Đài
	Huyền Sơn
	
	TT An Châu
	Đồng Tiến
	Đồng Tiến

	6
	Kim Sơn
	Tân Sơn
	Chu Điện
	Nghĩa Phương
	
	Long Sơn
	Đồng Vương
	Đồng Vương

	7
	Tây Sơn
	Hộ Đáp
	Thanh Lâm
	Vô Tranh
	
	Tuấn Đạo
	Hồng Kỳ
	Hồng Kỳ

	8
	 Hộ Đáp
	Phong Vân
	Yên Sơn
	Lục Sơn
	
	TT Tây Yên Tử
	Hương Vỹ
	Tam Hiệp

	9
	Tân Sơn
	Kiên Thành
	Khám Lạng
	Bình Sơn
	
	Giáo Liêm
	Tam Hiệp
	Tam Tiến

	10
	Kiên Thành
	Thanh Hải
	TT Phượng Sơn
	Trường Sơn
	
	Thanh Luận
	Tam Tiến
	Tân Hiệp

	11
	Thanh Hải
	Quý Sơn
	Cẩm Lý
	Tiên Nha
	
	Cẩm Đàn
	Tân Hiệp
	Tiến Thắng

	12
	Phượng Sơn
	Hồng Giang
	Huyền Sơn
	Trường Giang
	
	Yên Định
	Tân Sỏi
	Xuân Lương

	13
	Quý Sơn
	Kiên Lao
	Nghĩa Phương
	
	
	An Bá
	An Thượng
	Đồng Lạc

	14
	Hồng Giang
	Biển Động
	Vô Tranh
	

	
	Vĩnh An
	Tiến Thắng
	Đồng Tâm

	15
	
	Giáp Sơn
	Lục Sơn
	
	
	Lệ Viễn
	Xuân Lương
	

	16
	
	Đồng Cốc
	Bình Sơn
	
	
	An Lạc
	
	

	17
	
	Tân Hòa
	Trường Sơn
	
	
	Dương Hữu
	
	

	18
	
	Tân Mộc
	Tiên Nha
	
	
	
	
	

	19
	
	Phi Điền
	Bắc Lũng
	
	
	
	
	

	20
	
	Nam Dương
	Vũ Xá
	
	
	
	
	

	21
	
	Tân Quang
	Đan Hội
	
	
	
	
	

	22
	
	Trấn Chũ
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Trù Hựu
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Sơn Hải
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Đèo Gia
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Phú Nhuận
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Tân Lập
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Số liệu rà soát từ quy hoạch và thực tế vùng chăn nuôi, 2024












Phụ lục 3: Tổng hợp kinh phí thực hiện đề án phân theo giai đoạn
(Đơn vị tính: triệu đồng)
	#
	Hội dung dự án
	Giai đoạn I
	Giai đoạn II
	Giai đoạn III
	Tổng vốn cả 03 giai đoạn

	I
	Xây dựng mô hình HTX chăn nuôi giá súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
	210
	-
	-
	210

	1
	Phối kết hợp với ngành nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương các xã; Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá trên địa bàn 14 vùng chăn nuôi giá súc chủ lực (trên địa bàn 38 xã, thuộc 04 huyện vùng đồng bào DTTS và MN); để xác định 07 mô hình HTX phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương
	50
	
	
	

	2
	Hỗ trợ thành lập mới hoặc củng cố lại tổ chức hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2023
	0
	
	
	

	3
	Hỗ trợ xây dựng, củng cố lại điêu lệ, quy chế hoạt động của HTX; Hỗ trợ xây kế hoạch tổ chức chăn nuôi; phương án sản xuất kinh doanh chi tiết và các kế hoạch khác
	140
	
	
	

	5
	Các hỗ trợ pháp lý khác
	20
	
	
	

	II
	Hỗ trợ tổ chức hoạt động của HTX chăn nuôi giá súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
	1.200
	7.000
	-
	8,200.00

	1
	Hỗ trợ con giống đạt tiêu chuẩn, chất lượng tốt cho các thành viên của HTX
	
	-
	
	

	 
	       Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 90%
	
	6.300
	
	

	 
	       Vốn đối ứng của HTX 10%
	
	700
	
	

	2
	Hỗ trợ phát triển các vùng trồng thức ăn chủ động, như: cỏ voi, ngô …
	1.050
	
	
	

	 
	       Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 90%
	945
	
	
	

	 
	       Vốn đối ứng của HTX 10%
	105
	
	
	

	3
	Các hỗ trợ kỹ thuật khác. 
	150
	
	
	

	III
	Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của HTX chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
	500
	500
	500
	1.500

	1
	Mỗi năm tổ chức 02 lớp tập huấn quy mô mỗi lớp khoảng 50 người. Mỗi lớp tập huấn tổ chức khoảng 05 ngày, trong đó 02 ngày học lý thuyết, 03 ngày đi thực tế. Nội dung các lớp tập huấn bao gồm: Tập huấn cho cán bộ và thành viên HTX về Luật HTX năm 2023; Tập huấn cho cán bộ quản lý và thành viên HTX về chuyển đổi số trong HTX và trong phát triển chăn nuôi gia súc; Tập huấn cho cán bộ HTX về quản trị HTX, phát triển HTX theo chuỗi giá trị; Tập huấn cho thành viên HTX về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, đặc biệt là đại gia súc; Tập huấn cho thành viên HTX về phòng trừ dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh từ xa; Tập huấn cho cán bộ và thành viên HTX về bảo vệ môi trường sống, môi trường sản xuất, chăn nuôi; Tập huấn cho thành viên HTX về hiệu quả sản xuât theo chuỗi giá trị; Tập huấn nội dung khác.
	500
	500
	500
	1.500

	IV
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với các HTX chăn nuôi giá súc quy mô lơn, tạo vùng nguyên liệu, phát triển theo chuỗi giá trị
	470
	470
	470
	1.410

	1
	Tổ chức thăm quan, học tập mô hình về xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường;
	140
	140
	140
	

	2
	Hỗ trợ tham gia các cuộc hội chợ, hội nghị quảng bá sản phẩm, tư vấn kết nối tiêu thụ sản phẩm;
	280
	280
	280
	

	3
	Hỗ trợ xây dựng tem quy xuất nguồn gốc sản phẩm; tem nhãn và logo sản phẩm của HTX;
	50
	150
	150
	

	
	Tổng nguồn vốn của đề án
	2.380
	7.970
	970
	11.320






















Toàn tỉnh	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	314	367	451	471	529	610	644	731	Huyện Lục Ngạn	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	41	48	62	59	68	87	74	103	Huyện Lục Nam	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	27	31	37	46	55	64	72	81	Huyện Sơn Động	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	12	15	14	13	16	24	35	42	Huyện Yên Thế	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	10	14	15	24	32	34	34	37	Tốc độ tăng toàn tỉnh	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	16.878980891719745	22.888283378746593	4.434589800443459	12.314225053078557	15.311909262759924	5.5737704918032787	13.509316770186336	Tốc độ tăng huyện Lục Ngạn	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	17.073170731707318	29.166666666666668	-4.838709677419355	15.254237288135593	27.941176470588236	-14.942528735632186	39.189189189189186	Tốc độ tăng huyện Lục Nam	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	14.814814814814813	19.35483870967742	24.324324324324326	19.565217391304348	16.363636363636363	12.5	12.5	Tốc độ tăng huyện Sơn Động	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	25	-6.666666666666667	-7.1428571428571423	23.076923076923077	50	45.833333333333329	20	Tốc độ tăng huyện Yên Thế	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	40	7.1428571428571423	60	33.333333333333329	6.25	0	8.8235294117647065	
Số lượng HTX qua các năm

Tốc độ tăng số HTX: %



Tổng số HTX	Huyện Lục Ngạn	Huyện Lục Nam	Huyện Sơn Động	Huyện Yên Thế	105	81	43	38	Số HTX CN	Huyện Lục Ngạn	Huyện Lục Nam	Huyện Sơn Động	Huyện Yên Thế	15	11	7	2	Cơ cấu (%)	Huyện Lục Ngạn	Huyện Lục Nam	Huyện Sơn Động	Huyện Yên Thế	14.285714285714285	13.580246913580247	16.279069767441861	5.2631578947368416	
Số lượng HTX

Cơ cấu số HTX CN: %



ĐVT: Triệu đồng
Vốn BQ HTX chung	Huyện Lục Ngạn	Huyện Lục Nam	Huyện Sơn Động	Huyện Yên Thế	47	40.64	17.61	22.84	Vốn BQ HTX CN	Huyện Lục Ngạn	Huyện Lục Nam	Huyện Sơn Động	Huyện Yên Thế	24	44	10	13.88	



ĐVT: thành viên
Thành viên BQ HTX chung	Huyện Lục Ngạn	Huyện Lục Nam	Huyện Sơn Động	Huyện Yên Thế	8.7333333333333325	11.185185185185185	10.255813953488373	8.1578947368421044	Thành viên BQ HTX CN	Huyện Lục Ngạn	Huyện Lục Nam	Huyện Sơn Động	Huyện Yên Thế	34.799999999999997	39.81818181818182	16.714285714285715	45.5	



